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000. TIN HỌC, THÔNG TIN & TÁC PHẨM TỔNG QUÁT 
 

1/. TRÖGER, MANDY. Bertelsmann - Ẩn mình trong trụ sở nhỏ bé nhưng vẫn 
là hoàng đế của vũ trụ truyền thông / Mandy Tröger, Jörg Becker; Lê Thuý Ái dịch.  
Đà Nẵng: Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 249tr.; 18cm. - (Những gã khổng lồ truyền thông 
qua góc nhìn kinh tế chính trị) 

Tóm tắt: Nghiên cứu cách thức công ty truyền thông Bertelsmann (Đức) đã tăng 
trưởng từ một doanh nghiệp vừa và nhỏ sau Thế chiến II thành một tập đoàn truyền 
thông hàng đầu thế giới, cùng với quỹ Bertelsmann Stiftung, dưới sự lãnh đạo của 
Reinhard Mohn và sau này là gia đình Mohn đã và đang tạo ảnh hưởng lên cơ sở hạ 
tầng, các chính sách truyền thông ở cấp độ quốc gia và quốc tế cũng như các ảnh 
hưởng đến chính trị, tham vấn, dịch vụ và giao dịch tài chính toàn cầu. 

+ Môn loại: 070.50943 / B206Â 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63949 
- Phòng Mượn: MH 15143-15144 
 
2/. ĐÀO DUY QUÁT. Lịch sử Báo chí cách mạng Việt Nam 1925-2025 / Đào 

Duy Quát, Đỗ Quang Hưng, Vũ Duy Thông đồng chủ biên. - H.: Chính trị Quốc gia 
Sự thật, 2025. - 718tr.; 24cm 

Tóm tắt: Ghi lại chặng đường lịch sử 100 năm xây dựng và phát triển của báo 
chí cách mạng Việt Nam (1925 - 2025); tổng kết lý luận và thực tiễn các giai đoạn 
phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam qua từng thời kỳ lịch sử, đồng thời làm 
rõ đặc điểm, vai trò, đóng góp và những bài học quý báu mà báo chí cách mạng đã 
để lại cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc. 

+ Môn loại: 079.597 / L302S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22624 
- Phòng Mượn: MH 15160 
 
3/. 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam đồng hành cùng sự nghiệp vẻ vang 

của Đảng và dân tộc / Tạ Ngọc Tấn, Đặng Quang Định, Lý Việt Quang, Lê Trung 
Kiên,.... - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2025. - 787tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giá và Dân vận trung ương 
Tóm tắt: Gồm các bài nghiên cứu làm rõ những đóng góp to lớn của báo chí 

cách mạng Việt Nam đối với sự nghiệp vẻ vang của Đảng và dân tộc qua các chặng 
đường lịch sử; phân tích, đánh giá về những lý luận và thực tiễn liên quan đến lịch 
sử hình thành và phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam; rút ra những bài học 
kinh nghiệm, đề xuất phương hướng, giải pháp phát triển báo chí phục vụ đắc lực 
cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn 
mình của dân tộc. 

+ Môn loại: 079.597 / M458TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22623 
- Phòng Mượn: MH 15159 
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100. TRIẾT HỌC 
 
4/. LAN PHƯƠNG. Kỹ năng quản lý cảm xúc / Lan Phương. - H.: Văn học, 

2024. - 95tr.: Tranh vẽ; 25cm. - (Nhật ký trưởng thành) 
Tóm tắt: Bộ sách là những câu chuyện sinh động mang tính giáo dục cao, chúng 

tôi hy vọng giúp các em thiếu nhi vừa học được những kỹ năng, tri thức cần thiết vừa 
có thể nuôi dưỡng thói quen, phẩm chất tốt, chuẩn bị sẳn sàng để bước vào đời. 

+ Môn loại: 152.4 / K600N 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14163-14164 
 
5/. REEVES, DIANE LINDSEY. "Thám tử" kĩ năng mềm - Thái độ: Tìm hiểu 

kĩ năng sống để thành công / Diane Lindsey Reeves, Connie Hansen; Ruth Bennett 
minh hoạ; Ngô Hà Thu dịch. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 32tr.: Minh hoạ; 22cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn các em học sinh xây dựng và thành thạo 4 kỹ năng thể hiện 
thái độ: thái độ lịch sự, thái độ tích cực, tự tin, trách nhiệ, giúp các em thành công 
trong cuộc sống cũng như trong công việc sau này. 

+ Môn loại: 152.4 / TH104T 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14233-14234 
 
6/. MUELLER, ROBERT E. Nghệ thuật của sáng tạo / Robert E. Mueller; Chiến 

Kiệt dịch. - H.: Dân Trí, 2024. - 218tr.; 21cm 
Tóm tắt: Trình bày một cách hệ thống các nguyên lý và phương pháp nhằm 

phát triển tư duy sáng tạo trong nhiều lĩnh vực khác nhau như nghệ thuật, khoa học, 
giáo dục và kinh doanh. Phân tích bản chất của quá trình sáng tạo, các yếu tố thúc 
đẩy và cản trở sáng tạo, đồng thời đưa ra các kỹ thuật thực hành để khai thác tiềm 
năng sáng tạo cá nhân. 

+ Môn loại: 153.3 / NGH250TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63883 
- Phòng Mượn: MH 15105-15106 
 
7/. REEVES, DIANE LINDSEY. "Thám tử" kĩ năng mềm - Tư duy phản biện: 

Tìm hiểu kĩ năng sống để thành công: / Diane Lindsey Reeves, Connie Hansen; Ruth 
Bennett minh hoạ; Ngô Hà Thu dịch. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 32tr.: Minh hoạ; 
22cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn các em học sinh xây dựng và thành thạo 4 kỹ năng tư duy 
phản biện: giải quyết vấn đề, sáng tạo, tự giác, đưa ra quyết định giúp các em thành 
công trong cuộc sống cũng như trong công việc sau này. 

+ Môn loại: 153.4 / TH104T 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14231-14232 
 
8/. LAN PHƯƠNG. Kỹ năng giao tiếp / Lan Phương. - H.: Văn học, 2024.    

95tr.: Tranh vẽ; 25cm. - (Nhật ký trưởng thành) 
Tóm tắt: Bộ sách là những câu chuyện sinh động mang tính giáo dục cao giúp 

các em học sinh sẽ vừa học được những kỹ năng, tri thức cần thiết vừa có thể nuôi 
dưỡng được thói quen, phẩm chất tốt, chuẩn bị sẳn sàng để bước vào đời. 
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+ Môn loại: 153.6 / K600N 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14157-14158 
 
9/. LAN PHƯƠNG. Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả / Lan Phương. - H.: Văn 

học, 2024. - 95tr.: Tranh vẽ; 25cm. - (Nhật ký trưởng thành) 
Tóm tắt: Bộ sách là những câu chuyện sinh động mang tính giáo dục cao giúp 

các em học sinh vừa học những kỹ năng, tri thức cần thiết vừa có thể nuôi dưỡng 
được thói quen, phẩm chất tốt, chuẩn bị sẳn sàng để bước vào đời. 

+ Môn loại: 153.7 / K600N 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14161-14162 
 
10/. LAN PHƯƠNG. Kỹ năng thể hiện tự tin trước đám đông / Lan Phương.   

H.: Văn học, 2024. - 95tr.: Tranh vẽ; 25cm. - (Nhật ký trưởng thành) 
Tóm tắt: Bộ sách là những câu chuyện sinh động mang tính giáo dục cao giúp  

các em học sinh vừa học những kỹ năng, tri thức cần thiết vừa có thể nuôi dưỡng 
được thói quen, phẩm chất tốt, chuẩn bị sẳn sàng để bước vào đời. 

+ Môn loại: 155.2 / K600N 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14159-14160 
 
11/. MORGAN, NICOLA. Hiểu bộ não, lý giải ứng xử tuổi teen: Dành cho lứa 

tuổi 12+ / Nicola Morgan; Andy Bakerminh hoạ; Dịch: Lê Thuỳ Giang, Nguyễn Đức 
Quang. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 219tr.; 20cm 

Tóm tắt: Khám phá những bí ẩn của não bộ tuổi teen và giải thích cách nó ảnh 
hưởng đến suy nghĩ, cảm xúc, hành vi của tuổi mới lớn, kèm theo những lời khuyên 
thực tế để vượt qua những vấn đề trong cuộc sống như căng thẳng, lo lắng và trầm 
cảm. Đồng thời khuyến khích các bạn trẻ học cách suy nghĩ tích cực, đặt ra mục tiêu, 
xây dựng sự tự tin và làm chủ cuộc sống. 

+ Môn loại: 155.5 / H309B 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14249-14250 
 
12/. ZITELMANN, RAINER. Sống mãnh liệt: Chúng ta có thể học được gì từ 

những người khuyết tật thành công? / Rainer Zitelmann; Dịch: Nguyễn Bích Lan, Tô 
Yến Ly. - Tái bản. – H.: Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 407tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu câu chuyện truyền cảm hứng của 20 cá nhân là người khuyết 
tật thành công, nêu bật các đặc điểm tính cách giúp họ vượt qua những rào cản, từ đó 
tạo động lực cho tất cả những ai muốn vượt qua giới hạn và tận hưởng cuộc sống 
mãnh liệt. 

+ Môn loại: 158.1 / S455M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22587 
- Phòng Mượn: MH 15069-15070 
 
13/. ĐOAN MỘC TỰ TẠI. Tam khoá thành công: Biết làm người, biết nói 

chuyện, biết làm việc / Đoan Mộc Tự Tại; Nguyên Nguyên dịch. - H.: Hồng Đức, 
2023. - 379tr.; 24cm 
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Tóm tắt: Giới thiệu những phương pháp hiệu quả tập trung vào việc biết làm 
người, giao tiếp, làm việc giúp chúng ta biết cách tu thân rèn chí, giao tiếp thành công 
và làm việc năng suất. 

+ Môn loại: 158.1 / T104KH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22589 
- Phòng Mượn: MH 15073-15074 
 
14/. PROCTOR, BOB. Thay đổi mô thức, thay đổi cuộc đời - Thay đổi mô thức 

bạn sẽ có cơ hội chạm tới thành công / Bob Proctor; Hà Như Hoa dịch. - H.: Thanh 
niên, 2024. - 159tr.; 21cm 

Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Change your paradigm, change your life 
Tóm tắt: Tổng hợp kiến thức và kinh nghiệm nghiên cứu, ứng dụng, giảng dạy 

nhiều thập kỷ của Bob Proctor, tập trung vào việc giải thích, xác định và thay đổi các 
mô thức nhằm hướng dẫn bạn thay thế những mô thức không phù hợp bằng mô thức 
mới, giúp bạn cải thiện lối sống, sức khoẻ, tài chính và tự do kiến tạo cuộc sống mong 
đợi. 

+ Môn loại: 158.1 / TH112Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63879 
- Phòng Mượn: MH 15097-15098 
 
15/. PHAN ĐĂNG. 39 đoản thiền để thấy: Những câu chuyện chữa lành / Phan 

Đăng; Vũ Xuân Hoàn minh hoạ. - H.: Kim Đồng, 2024. - 148tr.: Minh hoạ; 21cm 
Tóm tắt: Gồm những đoạn văn ngắn được viết bằng con mắt thiền với những 

suy tư sâu lắng về cuộc sống hiện đại, dẫn dắt người đọc hướng đến một lối sống 
bình tĩnh hơn, cảm nhận cuộc sống đầy đủ và trọn vẹn. 

+ Môn loại: 158.1 / B100M 
- Phòng Mượn: MH 15079-15080 
 
16/. TRẦN TUẤN ANH. Tu tâm sửa tính / Trần Tuấn Anh. - Tp. Hồ Chí Minh: 

Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 283tr.; 21cm 
Tóm tắt: Gồm những câu chuyện nhẹ nhàng đưa người đọc tìm đến sự cân bằng 

trong cuộc sống, giữ tâm bình an, xây dựng kỹ năng sống tốt, biết nắm bắt những 
điều quan trọng trong cuộc đời và hướng đến tương lai tốt đẹp hơn. 

+ Môn loại: 158.1 / T500T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63885 
- Phòng Mượn: MH 15109-15110 

 
300. KHOA HỌC XÃ HỘI, XÃ HỘI HỌC & NHÂN LOẠI HỌC 

 
17/. Vì Việt Nam hùng cường / Đặng Hùng Võ, Trần Quỵ, Vũ Đức Mối, Trương 

Quang Học, Trần Duy Quý,... - H.: Thanh niên, 2024. - 331tr.: Hình ảnh; 27cm 
Tóm tắt: Tập hợp các bài viết của các giáo sư, nhà giáo, anh hùng lao động, 

thầy thuốc, bác sĩ, đầu bếp, doanh nhân, nhạc sĩ,... đã góp phần cống hiến trí tuệ, gieo 
mầm tri thức, tâm huyết với công tác khoa học, khuyến học góp phần đưa đất nước 
Việt Nam ngày càng phát triển. 
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+ Môn loại: 302.09597 / V300V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22620 
- Phòng Mượn: MA 29059 
 
18/. Việt Nam kỷ nguyên mới / Nguyễn Thị Thu Trang chủ biên; Lê Ngọc Tĩnh, 

Trần Văn Tín, Phan Quốc Việt,.... - H.: Tri thức, 2025. - 375tr.: Hình ảnh; 27cm 
Tóm tắt: Tập hợp các bài viết của các giáo sư, nhà giáo, anh hùng lao động, 

thầy thuốc, bác sĩ, đầu bếp, doanh nhân, nhạc sĩ,... đã góp phần cống hiến trí tuệ, gieo 
mầm tri thức, tâm huyết với công tác khoa học, khuyến học góp phần đưa đất nước 
Việt Nam ngày càng phát triển. 

+ Môn loại: 302.09597 / V308N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22621 
- Phòng Mượn: MA 29060 
 
19/. REEVES, DIANE LINDSEY. "Thám tử" kĩ năng mềm - Làm việc nhóm: 

Tìm hiểu kĩ năng sống để thành công / Reeves, Diane Lindsey, Connie Hansen; Ruth 
Bennett minh hoạ; Bạch Dương dịch. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 32tr.: Minh 
hoạ; 22cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn các em trong độ tuổi học sinh xây dựng và thành thạo 4 
kỹ năng làm việc nhóm, tham gia xã hội giúp các em thành công trong cuộc sống 
cũng như trong công việc sau này: Hợp tác, giải quyết xung đột, tôn trọng sự đa dạng, 
đồng cảm. 

+ Môn loại: 302 / TH104T 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14235-14236 
 
20/. NGUYỄN NGỌC THÀNH. Hướng dẫn kỹ năng số cho người dân / Nguyễn 

Ngọc Thành. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 202tr.; 21cm 
Tóm tắt: Hướng dẫn một số kỹ năng sử dụng kỹ thuật số cho người dân về: Kỹ 

năng số, công dân số và xã hội số, sử dụng internet để tìm kiếm thông tin hữu ích, 
thương mại điện tử và hướng dẫn thanh toán không dùng tiền mặt, sử dụng dịch vụ 
công trực tuyến, sử dụng thiết bị số đảm bảo an toàn thông tin mạng, giao tiếp trong 
không gian mạng và học tập làm việc trực tuyến. 

+ Môn loại: 302.23 / H561D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63844 
- Phòng Mượn: MA 28977-28978 
 
21/. Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của thanh 

niên Việt Nam / Khúc Văn Hưởng (chủ biên), Phan Văn Lương, Cao Văn Thiện... 
H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 183tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về khơi dậy khát vọng phát triển đất 
nước phồn vinh, hạnh phúc của thanh niên Việt Nam; nghiên cứu thực trạng khơi dậy 
khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của thanh niên Việt Nam trong 
giai đoạn cách mạng mới. 

+ Môn loại: 305.235 / KH462D 
- Phòng Mượn: MA 28975-28976 
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22/. CALVERT, JENNIFER. 30 cô gái can đảm thay đổi thế giới trước tuổi 20/ 
Jennifer Calvert; Nguyễn Bích Lan dịch; Vesna Asanovic minh hoạ. - H.: Phụ nữ 
Việt Nam, 2024. - 150tr.: Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về 30 người phụ nữ trẻ phi thường khác nhau ở mọi khía 
cạnh như nơi sinh sống, thời gian sống, địa vị xã hội, nhưng tất cả họ đều thông minh, 
sáng tạo, kiên cường, dũng cảm, tràn trề hy vọng và sự tử tế. Những người mở đường 
tuổi "teen" này là bằng chứng cho thấy bất cứ ai và tất cả mọi người chúng ta đều có 
thể làm thay đổi thế giới. 

+ Môn loại: 305.235 / B100M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22568 
- Phòng Mượn: MA 28923-28924 
 
23/. Người Raglai ở Việt Nam = The Raglai in Vietnam. - H.: Thông tấn, 2025.  

147tr.: Hình ảnh; 23x25cm 
Tóm tắt: Trình bày nguồn gốc và sự phân bố dân cư; bản làng và nhà ở; nguồn 

sống; y phục và trang sức; phong tục tập quán, lễ hội. 
+ Môn loại: 305.899 / NG558R 
- Phòng Mượn: MA 29061 
- Phòng đọc Tra cứu: TC 4950-4951 
 
24/. NGUYỄN HỒNG VINH. Con người Việt Nam vào kỷ nguyên mới / 

Nguyễn Hồng Vinh. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2025. - 339tr.; 24cm 
Tóm tắt: Tập hợp các bài báo, bài viết, trả lời phỏng vấn của tác giả phản ánh 

những vấn đề thời sự của đất nước, thể hiện suy nghĩ, tình cảm của tác giả dành cho 
những con người và đất nước Việt Nam. Qua đó nhấn mạnh vai trò chủ thể, vị trí 
trung tâm của con người Việt Nam trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc. 

+ Môn loại: 306.09597 / C430NG 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22622 
- Phòng Mượn: MA 29062 
 
25/. Nhìn lại 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về văn hoá/ 

Hoàng Hà chủ biên; Nguyễn Liên Hương, Nguyễn Thị Hồng Vân, Phạm Thị Xuân 
Hướng,.... - H.: Văn hoá dân tộc, 2025. - 399tr.; 24cm. - (Tủ sách: Văn hoá nghệ 
thuật) 

ĐTTS ghi: Tạp chí Văn hoá nghệ thuật 
Tóm tắt: Tập hợp các bài viết chuyên sâu, nghiên cứu của các nhà lãnh đạo, 

quản lý ở trung ương và địa phương. Tập trung phân tích làm rõ bối cảnh thực hiện 
Nghị quyết; nêu bật những thành tựu, các vấn đề đặt ra cần giải quyết từ thực tiễn 
sinh động, phong phú của cuộc sống; bài học kinh nghiệm, định hướng, giải pháp, đề 
xuất, kiến nghị thiết thực để văn hoá thực sự là sức mạnh nội sinh, động lực và hệ 
điều tiết phát triển bền vững đất nước trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình 
của dân tộc. 

+ Môn loại: 306.09597 / NH311L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22627 
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- Phòng Mượn: MA 29064-29065 
 
26/. NGUYỄN TRƯƠNG QUÝ. Hà Nội là Hà Nội: Tản văn / Nguyễn Trương 

Quý. - In lần thứ 5. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 231tr.; 20cm 
Tóm tắt: Tìm hiểu những giá trị văn hoá của Hà Nội với những dấu ấn văn hoá 

lâu đời, những biến đổi theo năm tháng ở từng không gian sống và những ảnh hưởng 
của nhiều ngả đường sinh sống từ mọi miền về Hà Nội trong thời kỳ hội nhập. 

+ Môn loại: 306.40959731 / H100N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63928 
- Phòng Mượn: MA 29029-29030 
 
27/. NGUYỄN LAN HẢI. Hoà hợp hôn nhân - Bí mật chuyện phòng the / 

Nguyễn Lan Hải. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 152tr.; 24cm 
Tóm tắt: Giới thiệu những bí mật trong đời sống tình dục; các kỹ thuật, kỹ năng, 

bí kíp quan hệ lành mạnh; những tình huống oái oăm, các hiểm hoạ tưởng chừng to 
nhưng hoá ra nhỏ hoặc vốn được xem như không có gì lại có thể trở thành huỷ diệt 
trong chuyện chăn gối. 

+ Môn loại: 306.7 / H401H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22569 
- Phòng Mượn: MA 28925-28926 

 
320. KHOA HỌC CHÍNH TRỊ 

 
28/. NGUYỄN TẤT VIỄN. Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã 

hội chủ nghĩa - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn / Nguyễn Tất Viễn. - H.: Tư pháp, 
2025. - 251tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm các nội dung: Nhà nước pháp quyền trong lịch sử học thuyết 
chính trị; chủ nghĩa Mác - Lê-Nin về nhà nước và pháp luật, tư tưởng Hồ Chí Minh, 
quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; 
thực tiễn xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; tiếp tục xây 
dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

+ Môn loại: 320.109597 / X126D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63973 
- Phòng Mượn: MA 29092-29093 
 
29/. VÕ KHÁNH VINH. Nhà nước pháp quyền và nhà nước pháp quyền xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam: Lý luận và hiện thực / Võ Khánh Vinh. - H.: Tư pháp, 2025.  
848tr.; 27cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề chung; vấn đề lý luận và thực tiễn của nhà 
nước pháp quyền và nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; các mối quan 
hệ của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

+ Môn loại: 320.53209597 / NH100N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22618 
- Phòng Mượn: MA 29056-29058 
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30/. Xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam: 
Giai đoạn mới, yêu cầu mới / Vũ Công Giao, Nguyễn Hoàng Anh, Trương Thị Hồng 
Hà, Trần Thị Diệu Oanh đồng chủ biên. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024.   
707tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận, thực tiễn của việc xây dựng, hoàn thiện nhà 
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới theo tinh thần nghị 
quyết số 27-NQ/TW. Những vấn đề chủ yếu trong việc tiếp tục xây dựng, hoàn thiện 
nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. 

+ Môn loại: 320.53209597 / X126D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22582 
- Phòng Mượn: MA 28946 
 
31/. PHẠM NGỌC HUYỀN. Ứng dụng nền tảng số trong tổ chức và hoạt động 

của chính phủ / Phạm Ngọc Huyền. - H.: Thông tin và Truyền thông, 2025. - 238tr.; 
24cm 

Tóm tắt: Phân tích và làm rõ cơ sở khoa học về tổ chức và hoạt động của Chính 
phủ đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, chỉ ra vai trò, nguyên tắc, tiêu chí của việc ứng 
dụng nền tảng số trong tổ chức và hoạt động của Chính phủ. Nghiên cứu nền tảng 
Low-Code và điều kiện ứng dụng trong tổ chức và hoạt động của Chính phủ. Làm rõ 
một số vấn đề về phát triển Chính phủ số trong quản trị nhà nước hiện đại. Đề xuất 
quan điểm, mục tiêu và một số giải pháp phát triển nền tảng số trong tổ chức và hoạt 
động của Chính phủ. 

+ Môn loại: 321.009597 / Ư556D 
- Phòng Mượn: MA 28932-28933 
 
32/. Công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng trong kỷ nguyên mới: Kỷ yếu Hội 

thảo Khoa học quốc gia / Nguyễn Trọng Nghĩa, Đỗ Văn Chiến, Lương Tam Quan, 
Phùng Hữu Phú, Phạm Tất Thắng.... - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2025. - 2 tập; 
27cm 

ĐTTS ghi: Đảng uỷ Công an trung ương. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí 
Minh. Ban Tuyên giáo và Dân vận trung ương. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự 
thật 

T.1. - 1084tr. 
Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luậnl; thực trạng về công tác tuyên giáo và 

dân vận của Đảng qua gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới và những vấn đề đặt 
ra trong kỷ nguyên mới. 

+ Môn loại: 324.2597071 / C455T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22616 
- Phòng Mượn: MH 15157 
 
33/. Công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng trong kỷ nguyên mới: Kỷ yếu Hội 

thảo Khoa học quốc gia / Phan Xuân Thuỷ, Ngô Đông Hải, Nguyễn Quang Đức, Đào 
Duy Quát.... - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2025. - 2 tập; 27cm 
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ĐTTS ghi: Đảng uỷ Công an trung ương. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí 
Minh. Ban Tuyên giáo và Dân vận trung ương. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự 
thật 

T.2. - 724tr. 
Tóm tắt: Trình bày nhiệm vụ, giải pháp công tác tuyên giáo và dân vận của 

Đảng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 
+ Môn loại: 324.2597071 / C455T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22617 
- Phòng Mượn: MH 15158 
 
34/. Công tác lý luận của Đảng và những định hướng nghiên cứu quan trọng đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 : Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc gia / Nguyễn 
Trọng Nghĩa, Nguyễn Xuân Thắng, Lại Xuân Môn, Hoàng Trung Dũng,... - H.: 
Chính trị Quốc gia Sự thật, 2025. - 2 tập; 27cm 

ĐTTS ghi: Tạp chí Cộng sản. Ban Tuyên giáo và Dân vận trung ương. Học viện 
Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Hội đổng Lý luận trung ương 

T.1. - 732tr. 
Tóm tắt: Gồm các tham luận tập trung làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn 

công tác lý luận của Đảng; xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của công tác lý 
luận của Đảng đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong bối cảnh mới; cung cấp luận 
cứ khoa học để xây dựng văn kiện đại hội đảng bộ các cấp và Văn kiện Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. 

+ Môn loại: 324.2597075 / C455T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22614 
- Phòng Mượn: MH 15155 
 
35/. Công tác lý luận của Đảng và những định hướng nghiên cứu quan trọng đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc gia / Nguyễn 
Trọng Nghĩa, Nguyễn Xuân Thắng, Lại Xuân Môn, Hoàng Trung Dũng,... - H.: 
Chính trị Quốc gia Sự thật, 2025. - 2 tập; 27cm 

ĐTTS ghi: Tạp chí Cộng sản. Ban Tuyên giáo và Dân vận trung ương. Học viện 
Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Hội đổng Lý luận trung ương 

T.2. - 731tr. 
Tóm tắt: Gồm các tham luận tập trung làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn 

công tác lý luận của Đảng; xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của công tác lý 
luận của Đảng đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong bối cảnh mới; cung cấp luận 
cứ khoa học để xây dựng văn kiện đại hội đảng bộ các cấp và Văn kiện Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. 

+ Môn loại: 324.2597075 / C455T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22615 
- Phòng Mượn: MH 15156 
 
36/. NGUYỄN VĂN KHÁNH. Các hiệp ước, hiệp định lịch sử giữa Việt Nam 

với Pháp và Mỹ (1787-1973) / Nguyễn Văn Khánh, Bùi Thị Hà, Lê Văn Phong. - H.: 
Khoa học xã hội, 2024. - 407tr.; 24cm 
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Tóm tắt: Giới thiệu bối cảnh lịch sử, quá trình đàm phán, nội dung, ý nghĩa của 
các hiệp ước, hiệp định đối với công cuộc đấu tranh giải phóng và giữ nước, bảo vệ 
và khôi phục nền độc lập dân tộc cũng như những tác động đối với tiến trình phát 
triển lịch sử của Việt Nam. 

+ Môn loại: 327.597044 / C101H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22578 
- Phòng Mượn: MA 28942-28943 

 
330. KINH TẾ HỌC 

 
37/. TRẦN CÔNG DANH. Tiền có tệ? Quản lí tài chính cá nhân và con đường 

hướng đến tài chính hạnh phúc: Dành cho lứa tuổi 16+ / Trần Công Danh. - H.: Kim 
Đồng, 2025. - 179tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày tầm quan trọng của việc quản lý tài chính và hướng dẫn cụ 
thể cách quản lý tài chính cá nhân thông qua ba hoạt động cốt lõi: Chi tiêu, thu nhập 
và đầu tư nhằm khuyến khích độc giả thay đổi góc nhìn về tiền bạc, xây dựng tư duy 
tài chính vững vàng và hướng đến một cuộc sống hạnh phúc thực sự. 

+ Môn loại: 332.024 / T305C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63859 
- Phòng Mượn: MA 29007-29008 
 
38/. TRIỆU VĂN HÀI. Vương Kiện Lâm - Bứt phá những giới hạn: Hành trình 

xây dựng đế chế Vạn Đạt và tham vọng lớn lao của ông trùm bất động sản / Triệu 
Văn Hài, Lý Quân; Tú Anh dịch. - H.: Dân trí, 2024. - 370tr.; 21cm. - (Chân dung 
những tỷ phú hàng đầu Trung Quốc) 

Tên sách tiếng Trung: 万达蜕变王健林 
Tóm tắt: Mô tả về cuộc đời, sự nghiệp của doanh nhân Vương Kiện Lâm cũng 

như quá trình phát triển của Tập đoàn Vạn Đạt; tiết lộ nhiều bí mật về cách quản lý 
và phát triển đầy táo bạo lẫn tham vọng của một ông trùm bất động sản. 

+ Môn loại: 333.33 / V561K 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63857 
- Phòng Mượn: MA 29003-29004 
 
39/. ĐINH XUÂN LÂM. Góp phần tìm hiểu tư tưởng độc lập tự do của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh / Đinh Xuân Lâm, Lê Mậu Hãn. - Xuất bản lần thứ hai. - H.: Chính trị 
Quốc gia Sự thật, 2023. - 106tr.; 19cm 

Tóm tắt: Gồm các bài viết nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh từ cách nhìn tổng 
quát; Hồ Chí Minh và bước ngoặt lịch sử vĩ đại của cách mạng Việt Nam; con đường 
cách mạng của Hồ Chí Minh; Hồ Chí Minh với ngọn cờ độc lập dân tộc trong Cương 
lĩnh đầu tiên của Đảng; từ tư tưởng độc lập tự do đến chiến lược đại đoàn kết... Hoàn 
cảnh, điều kiện hình thành tư tưởng độc lập tự do đến chiến lược đại đoàn kết; Hồ 
Chí Minh với công tác giáo dục truyền thống phục vụ sự nghiệp cách mạng... 

+ Môn loại: 335.4346 / G434PH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63940 
- Phòng Mượn: MH 15127-15128 
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40/. NGUYỄN MINH TUẤN. Phát triển Logistics gắn với vùng sản xuất tại 
Việt Nam / Nguyễn Minh Tuấn. - H.: Công thương, 2025. - 255tr.: Bảng, biểu đồ; 
21cm 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về logistics và vùng sản xuất ở Việt Nam; thực 
trạng kết nối logistics với vùng sản xuất ở Việt Nam; kinh nghiệm quốc tế trong phát 
triển logistics với vùng sản xuất và bài học cho Việt Nam; định hướng và giải pháp 
phát triển logistic gắn với vùng sản xuất ở Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2045. 

+ Môn loại: 388.09597 / PH110TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63974 
- Phòng Mượn: MA 29094-29095 
 
41/. ĐỒNG THỊ THU THUỶ. Cẩm nang giới thiệu các sản phẩm OCOP khu 

vực miền núi tỉnh Hoà Bình, Sơn La / Đồng Thị Thu Thuỷ. - H.: Công thương, 2025.  
254tr.: Minh hoạ; 21cm 

Tóm tắt: Hệ thống, giới thiệu và quảng bá các sản phẩm OCOP tiêu biểu của 
hai tỉnh Hoà Bình và Sơn La (trước thời điểm sáp nhập địa giới hành chính) trong 
hành trình xây dựng thương hiệu nông sản. 

+ Môn loại: 338.1 / C120N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63981 
- Phòng Mượn: MA 29106-29107 
 
42/. LƯƠNG THỊ NGỌC BÍCH. Cẩm nang giới thiệu các sản phẩm nông sản, 

thuỷ sản tiêu biểu khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo / Lương Thị Ngọc 
Bích, Vũ Thị Như Quỳnh. - H.: Công thương, 2025. - 248tr.: Hình ảnh; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm đặc trưng mang đậm bản 
sắc vùng miền - từ nông sản, thuỷ sản, đến các sản phẩm chế biến cho các cá nhân 
và doanh nghiệp quan tâm, tìm hiểu thông tin về sản phẩm, chủ thể sản xuất để kết 
nối giao thương. 

+ Môn loại: 338.109597 / C120N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63960 
- Phòng Mượn: MA 29072-29073 
 
43/. Mô hình phát triển du lịch làng nghề truyền thống trong xây dựng nông thôn 

mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi / Biên soạn: Nguyễn Xuân Hải, Trần 
Đức Thanh đồng chủ biên, Hồ Ngọc Ninh.... - H.: Văn hoá dân tộc, 2025. - 151tr.; 
21cm 

ĐTTS ghi: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Cục Văn hoá các Dân tộc Việt 
Nam 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về làng nghề truyền thống và du lịch 
làng nghề truyền thống; phát triển mô hình du lịch làng nghề truyền thống trong xây 
dựng nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; một số mô hình du 
lịch làng nghề truyền thống thành công và bài học gợi mở. 

+ Môn loại: 338.40089 / M450H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63978 
 



THƯ MỤC SÁCH MỚI – SỐ 01/2026                               THƯ VIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

14 
 

44/. TRẦN QUỐC HÙNG. Mô hình phát triển du lịch văn hoá cộng đồng trong 
xây dựng nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi / Trần Quốc 
Hùng biên soạn. - H.: Văn hoá Dân tộc, 2025. - 159tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Cục Văn hoá các Dân tộc Việt 
Nam 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề chung, quy trình xây dựng và quản lý về du 
lịch, du lịch văn hoá cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới; phát triển du lịch văn 
hoá cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 
miền núi theo hướng bền vững; một số mô hình phát triển du lịch văn hoá cộng đồng. 

+ Môn loại: 338.4 / M450H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63963 
 
45/. ĐẶNG THỊ VIỆT ĐỨC. Hệ sinh thái dữ liệu chính phủ mở cho doanh 

nghiệp Việt Nam: Sách chuyên khảo / Đặng Thị Việt Đức (chủ biên), Nguyễn Thành 
Luân, Đặng Quan Trí. - H.: Thông tin và Truyền thông, 2025. - 179tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về dữ liệu mở và hệ sinh thái dữ liệu Chính phủ 
mở dành cho doanh nghiệp. Phân tích kinh nghiệm phát triển ở một số quốc gia, đồng 
thời làm rõ các yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng dữ liệu này của các doanh nghiệp 
tại Việt Nam. Từ đó, đề xuất giải pháp phát triển hệ sinh thái dữ liệu Chính phủ mở 
cho doanh nghiệp tại Việt Nam. 

+ Môn loại: 338.709597 / H250S 
- Phòng Mượn: MA 28934-28935 
 
46/. Phát triển kinh tế vùng dân tộc thiểu số liên kết công nghiệp và thương mại 

trong thời kỳ mới / Vũ Thị Lộc chủ biên, Nguyễn Ngọc Phú, Nguyễn Tố Quỳnh...  
H.: Công thương, 2025. - 255tr.: Bảng, đồ thị; 21cm 

Tóm tắt: Không gian phát triển và đặc thù vùng dân tộc thiểu số; thực trạng 
phát triển công nghiệp, thương mại và liên kết ngành vùng dân tộc thiểu số; chính 
sách phát triển công nghiệp và thương mại vùng dân tộc thiểu số; giải pháp phát triển 
công nghiệp và thương mại, thúc đẩy liên kết công - thương vùng dân tộc thiểu số 
đến năm 2030. 

+ Môn loại: 338.90089 / PH110TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63979 
- Phòng Mượn: MA 29102-29103 

 
340. LUẬT PHÁP 

 
47/. VÕ KHÁNH VINH. Triết học pháp luật - Lịch sử và chức năng phương 

pháp luận / Võ Khánh Vinh. - H.: Công an Nhân dân, 2024. - 552tr.; 24cm 
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung của triết học pháp luật; các kiểu triết 

học pháp luật trong lịch sử nhân loại và chức năng phương pháp luận của triết học 
pháp luật. 

+ Môn loại: 340 / TR308H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22576 
- Phòng Mượn: MA 28939 
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48/. TRẦN MINH NGỌC. Pháp luật quốc tế đương đại và những vấn đề đặt ra 
đối với Việt Nam: Sách chuyên khảo / Trần Minh Ngọc chủ biên. - H.: Công an Nhân 
dân, 2024. - 687tr.; 24cm 

Công trình nghiên cứu khoa học kỷ niệm 45 năm thành lập trường Đại học Luật 
Hà Nội 

Tóm tắt: Giới thiệu về công pháp quốc tế và những vấn đề đặt ra trong tiến trình 
hội nhập; tư pháp quốc tế Việt Nam và những vấn đề đặt ra trong tiến trình hội nhập 
quốc tế; hội nhập của Việt Nam với các liên kết quốc tế khu vực: các khía cạnh pháp 
lý và những vấn đề đặt ra trong bối cảnh mới. 

+ Môn loại: 341.7 / PH109L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22570 
 
49/. ĐINH VĂN MINH. Pháp luật về khiếu nại hành chính và giải quyết khiếu 

nại hành chính ở Việt Nam hiện nay: Sách tham khảo / Đinh Văn Minh, Đinh Lương 
Minh Anh. - H.: Công an Nhân dân, 2024. - 319tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề cơ bản của pháp luật về khiếu nại và giải 
quyết khiếu nại hành chính; thẩm quyền, trình tự, thủ tục, giải quyết khiếu nại hành 
chính. 

+ Môn loại: 342.597 / PH109L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63837 
- Phòng Mượn: MA 28959-28960 
 
50/. ĐINH THỊ ĐIỂM. Hỏi - đáp về những điều ngư dân cần biết / Đinh Thị 

Điểm. - H.: Quân đội nhân dân, 2025. - 152tr.; 21cm 
Tóm tắt: Gồm 90 câu hỏi - đáp về các vùng biển, những quy định của pháp luật 

Việt Nam và quốc tế về khai thác thuỷ sản trên biển; các quy định pháp luật của một 
số quốc gia Đông Nam Á và Việt Nam về xử lý tàu cá nước ngoài vi phạm vùng biển. 

+ Môn loại: 343.59707 / H428Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63964 
- Phòng Mượn: MA 29074-29075 
 
51/. NGUYỄN THỊ THU HÀ. Những điều cần biết về xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thuỷ điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm 
và hiệu quả / Nguyễn Thị Thu Hà. - H.: Công thương, 2025. - 253tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
điện lực, an toàn đập thuỷ điện và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. 

+ Môn loại: 343.59709 / NH556Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63980 
- Phòng Mượn: MA 29104-29105 
 
52/. HÀ THỊ HOA PHƯỢNG. Pháp luật lao động Việt Nam về bình đẳng giới: 

Sách chuyên khảo / Hà Thị Hoa Phượng. - H.: Tư pháp, 2025. - 307tr.; 21cm 
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về bình đẳng giới trong lĩnh vực lao 

động và pháp luật lao động về bình đẳng giới; thực trạng pháp luật lao động Việt 
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Nam về bình đẳng giới và thực tiễn thực hiện; hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu 
quả thực hiện các quy định pháp luật lao động Việt Nam về bình đẳng giới. 

+ Môn loại: 344.59701 / PH109L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63972 
- Phòng Mượn: MA 29090-29091 
 
53/. TRẦN THỊ THUÝ LÂM. Hợp đồng trong lĩnh vực lao động: Sách chuyên 

khảo / Trần Thị Thuý Lâm, Đỗ Thị Dung chủ biên. - H.: Công an Nhân dân, 2024.  
411tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày các khái niệm về hợp đồng lao động; các loại hợp đồng 
khác; hợp đồng lao động theo pháp luật một số quốc gia; các mẫu hợp đồng trong 
lĩnh vực lao động. 

+ Môn loại: 344.59701 / H466Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22571 
- Phòng Mượn: MA 28927 
 
54/. NGUYỄN THỊ HOÀ. Tìm hiểu pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm đối 

với cơ sở sản xuất kinh doanh / Nguyễn Thị Hoà. - H.: Công thương, 2025. - 253tr.; 
21cm 

Tóm tắt: Trình bày dưới dạng hỏi - đáp, làm rõ các nghĩa vụ pháp lý của cơ sở 
sản xuất, kinh doanh thực phẩm; điều kiện chung về bảo đảm an toàn đối với thực 
phẩm trong sản xuất, kinh doanh; quy trình cấp phép, kiểm tra, xử lý vi phạm cũng 
như các chính sách hỗ trợ từ phía Nhà nước. 

+ Môn loại: 344.59704 / T310H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63971 
- Phòng Mượn: MA 29088-29089 
 
55/. LƯU HẢI YẾN. Trách nhiệm hình sự của pháp nhân dưới góc độ so sánh 

luật: Sách chuyên khảo / Lưu Hải Yến. - H.: Tư pháp, 2025. - 279tr.; 21cm 
Tóm tắt: Phân tích quy định về trách nhiệm hình sự của pháp nhân trong luật 

hình sự của các quốc gia, chỉ ra những điểm tương đồng và khác biệt trong quy định 
của các quốc gia, lý giải sự tương đồng, cung cấp cho Việt Nam nhiều kinh nghiệm 
có giá trị về lập pháp và áp dụng pháp luật. 

+ Môn loại: 345.597 / TR102NH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63965 
- Phòng Mượn: MA 29076-29077 
 
56/. Luật Đất đai năm 2024 và án lệ giải quyết vụ án, vụ việc về đất đai trong 

thực tiễn xét xử: Sách tham khảo / Nguyễn Thị Ngọc Hoa chủ biên; Nguyễn Thành 
Trung, Nguyễn Văn Khoa Điềm, Ngọ Duy Thi. - H.: Công an Nhân dân, 2024.  
591tr.; 27cm 

Tóm tắt: Trình bày sự cần thiết phải sửa đổi toàn diện Luật Đất đai; những quy 
định của Luật Đất đai năm 2024 và những điểm mới đáng chú ý; một số án lệ liên 
quan đến quản lý, sử dụng đất đai (từ 2016 đến nay). 

+ Môn loại: 346.59704 / L504Đ 
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- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22556 
 
57/. NGUYỄN THỊ HOÀ. Sổ tay pháp luật về hoạt động thương mại biên giới / 

Nguyễn Thị Hoà, Lương Quang Huy. - H.: Công thương, 2025. - 249tr.; 21cm 
Tóm tắt: Trình bày khái quát chung liên quan đến hoạt động thương mại biên 

giới; quy định và thủ tục quản lý hàng hoá xuất nhập khẩu qua biên giới; hoạt động 
thương mại của cư dân và thương nhân tại khu vực biên giới; phòng vệ thương mại, 
kiểm soát gian lận và xử lý vi phạm; thông tin cần biết về hoạt động thương mại biên 
giới. 

+ Môn loại: 346.59707 / S450T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63959 
- Phòng Mượn: MA 29070-29071 
 
58/. TĂNG BÌNH. Nghiệp vụ đấu thầu mua sắm hàng hoá qua mạng (Bao gồm 

cả trường hợp mua sắm tập trung): Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về 
lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia/ Tăng 
Bình hệ thống. - H.: Hồng Đức, 2024. - 431tr.; 27cm 

Tóm tắt: Trình bày nội dung một số quy định về việc cung cấp, đăng tải thông 
tin về lựa chọn nhà thầu và nội dung mẫu hồ sơ đấu thầu; các mẫu lập, thẩm định, 
phê duyệt kế hoạch tổng thể, kế hoạch lựa chọn nhà thầu; hồ sơ mời thầu, mời sơ 
tuyển mua sắm hàng hoá qua mạng; báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng cho 
gói thầu mua sắm hàng hoá. 

+ Môn loại: 346.597 / NGH307V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22554 
 
59/. Quy định về đấu thầu và xử lý những hành vi sai phạm theo pháp luật hiện 

hành: Sách tham khảo / Nguyễn Thị Ngọc Hoa chủ biên; Nguyễn Thành Trung, Lê 
Minh Chuẩn, Nguyễn Kim Chi... - H.: Công an Nhân dân, 2024. - 647tr.; 27cm 

Tóm tắt: Trình bày những quy định pháp luật trong Luật, các Nghị định, thông 
tư, quyết định về đấu thầu và xử lý những hành vi sai phạm về đấu thầu. 

+ Môn loại: 346.597 / QU600Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22555 
 
60/. NGUYỄN THỊ THUÝ HẰNG. Chứng cứ trong tố tụng dân sự Việt Nam: 

Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Thuý Hằng. - H.: Tư pháp, 2024. - 291tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Đại học Huế. Trường Đại học Luật 
Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận và quy định chung về chứng cứ. Phân 

tích khái niệm, đặc điểm và các thuộc tính của chứng cứ cũng như cách phân loại 
chúng trong tố tụng dân sự; các trường hợp thực tế và những ví dụ minh hoạ từ thực 
tiễn tố tụng giúp hiểu rõ hơn về các áp dụng chứng cứ trong các tình huống khác nhau 
đối với mỗi loại chứng cứ khác nhau. 

+ Môn loại: 347.59706 / CH556C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63834 
- Phòng Mượn: MA 28953-28954 
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350. HÀNH CHÍNH CÔNG & KHOA HỌC QUÂN SỰ 
 
61/. ĐINH VĂN MINH. Quy trình, kỹ năng tiếp công dân, xử lý đơn và giải 

quyết khiếu nại, tố cáo: Kèm theo luật, các văn bản hướng dẫn thi hành và biểu mẫu/ 
Đinh Văn Minh. - H.: Công an Nhân dân, 2024. - 411tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày quy trình, kỹ năng tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết 
khiếu nại và tố cáo: Xác định thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo; quy trình tiếp 
công dân; quy trình và kỹ năng phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo; thụ lý giải 
quyết khiếu nại; tiến hành xác minh; ban hành quyết định giải quyết khiếu nại; thụ lý 
tố cáo thuộc thẩm quyền, xử lý thông tin có nội dung tố cáo; xác minh nội dung tố 
cáo. 

+ Môn loại: 353.4 / QU600TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22575 
- Phòng Mượn: MA 28938 
 
62/. NGUYỄN ĐÌNH TUÂN. Bộ đội biên phòng phối hợp với công an các tỉnh 

Tây Bắc phòng, chống truyền đạo Tin lành trái pháp luật ở khu vực biên giới: Sách 
chuyên khảo / Nguyễn Đình Tuân. - H.: Quân đội nhân dân, 2025. - 268tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày lý luận, thực tiễn, khái niệm, nguyên tắc, nội dung, hình 
thức, phương pháp phối hợp; đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả Bộ đội Biên phòng 
các tỉnh Tây Bắc phối hợp với công an tỉnh phòng, chống truyền đạo Tin Lành trái 
pháp luật ở khu vực biên giới. 

+ Môn loại: 355.3009597 / B450Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63976 
- Phòng Mượn: MA 29098-29099 
 
63/. Một số mô hình, cách làm hay trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững / Đỗ Văn Yên, Phạm Kiên, Huy Cường.... - H.: Quân đội nhân dân, 
2025. - 260tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Cục Dân vận 
Tóm tắt: Tập hợp các bài viết được tuyển chọn về sự đồng hành của các đơn vị 

quân đội cùng nhân dân trong công cuộc xoá đói giảm nghèo, khắc phục khó khăn, 
nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. 

+ Môn loại: 355.3009597 / M458S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63970 
- Phòng Mượn: MA 29086-29087 
 
64/. HOÀNG NGỌC SƠN. Phát huy vai trò bộ đội địa phương trong phòng 

chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc chống phá 
cách mạng Việt Nam hiện nay: Sách chuyên khảo / Hoàng Ngọc Sơn chủ biên; Đỗ 
Quang Đạt, Nguyễn Quốc Duy. - H.: Quân đội nhân dân, 2025. - 268tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày lý luận, thực tiễn, yếu tố tác động, yêu cầu và giải pháp phát 
huy vai trò Bộ đội địa phương trong phòng chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực 
thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc chống phá cách mạng Việt Nam hiện nay. 

+ Môn loại: 355.3009597 / PH110H 



THƯ MỤC SÁCH MỚI – SỐ 01/2026                               THƯ VIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

19 
 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63975 
- Phòng Mượn: MA 29096-29097 
 
65/. HỒ QUỐC PHƯƠNG. Bộ đội biên phòng phòng, chống buôn lậu ở khu 

vực biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc / Hồ Quốc Phương. - H.: Quân đội 
nhân dân, 2025. - 268tr.; 21cm 

Tóm tắt: Khái quát về lịch sử phòng, chống buôn lậu ở Việt Nam và bộ đội biên 
phòng; Một số vấn đề lý luận về bộ đội biên phòng phòng, chống buôn lậu ở khu vực 
biên giới; Đặc điểm tình hình có liên quan và thực trạng bộ đội biên phòng phòng, 
chống buôn lậu ở khu vực biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc. 

+ Môn loại: 355.3009597 / B450Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63969 
- Phòng Mượn: MA 29084-29085 
 
66/. KHUẤT DUY THUỲ. Quản lý nhà nước về an ninh, trật tự khu vực biên 

giới đất liền Việt Nam của bộ đội biên phòng: Sách chuyên khảo / Khuất Duy Thuỳ, 
Trần Minh Nguyệt. - H.: Quân đội nhân dân, 2025. - 267tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách làm rõ một cách hệ thống, toàn diện, chuyên sâu lý luận quản lý 
nhà nước về an ninh, trật tự khu vực biên giới đất liền Việt Nam của Bộ đội Biên 
phòng; thực trạng quản lý nhà nước về an ninh, trật tự khu vực biên giới đất liền của 
Bộ đội biên phòng các tỉnh, thành phố có biên giới đất liền. 

+ Môn loại: 355.3009597 / QU105L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63968 
- Phòng Mượn: MA 29082-29083 
 
67/. Phát huy phẩm chất phụ nữ Việt Nam của nữ quân nhân tham gia lực lượng 

gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc: Sách chuyên khảo / Biên soạn: Trần Thị Xuyên 
chủ biên, Nguyễn Quốc Duy, Nguyễn Mạnh Thuỷ.... - H.: Quân đội nhân dân, 2025.  
252tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phát huy phẩm chất 
phụ nữ Việt Nam của nữ quân nhân tham gia lực lưỡng gìn giữ hoà bình Liên Hợp 
Quốc; yêu cầu và giải pháp cơ bản phát huy phẩm chất phụ nữ Việt Nam của nữ quân 
nhân tham gia lực lưỡng gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc hiện nay. 

+ Môn loại: 355.30082 / PH110H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63966 
- Phòng Mượn: MA 29078-29079 
 
68/. Vai trò của bộ đội hải quân trong thực hiện chương trình "Hải quân Việt 

Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển": Sách chuyên khảo / Biên soạn: 
Mai Văn Điệp chủ biên, Phạm Văn Kiên, Mai Huy Đông.... - H.: Quân đội nhân dân, 
2025. - 279tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về vai trò của bộ đội hải quân 
trong thực hiện chương trình "Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn 
khơi, bám biển"; Yêu cầu, giải pháp phát huy vai trò của bộ đội hải quân trong thực 
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hiện chương trình "Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám 
biển". 

+ Môn loại: 359.009597 / V103TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63967 
- Phòng Mượn: MA 29080-29081 

 
360. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI 

 
69/. BÙI THU HIỀN. Kỹ năng tồn tại và thoát hiểm / Bùi Thu Hiền sưu tầm, 

biên soạn. - H.: Quân đội nhân dân, 2025. - 200tr.; 21cm. - (Phòng tránh tai nạn bất 
ngờ) 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về sinh tồn nơi hoang dã hay một 
chuyến đi dã ngoại: chuẩn bị tâm lý, chuẩn bị đồ dùng, bố trí thời gian, cách tìm nơi 
trú ẩn, cách xác định phương hướng, tìm nước, tạo lửa, tìm kiếm thức ăn... 

+ Môn loại: 363.1 / K600N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63846 
- Phòng Mượn: MA 28981-28982 
 
70/. ĐÀO HỒNG LƯỢNG. Kỹ năng an toàn cho học sinh / Đào Hồng Lượng, 

Lý Đại Xuân chủ biên; Trần Giang Sơn biên dịch. - H.: Tri thức, 2025. - 24cm 
Q.1. - 87tr. 
Tóm tắt: Giới thiệu các kỹ năng an toàn cho học sinh tiểu học và trung học cơ 

sở theo các chủ đề: Phòng chống đuối nước, an toàn học đường, tránh xa ma tuý, cẩn 
thận trên đường đi, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng tránh thiên tai. 

+ Môn loại: 363.1 / K600N 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14165-14166 
 
71/. ĐÀO HỒNG LƯỢNG. Kỹ năng an toàn cho học sinh / Đào Hồng Lượng, 

Lý Đại Xuân chủ biên; Trần Giang Sơn biên dịch. - H.: Tri thức, 2025. - 24cm 
Q.2. - 87tr. 
Tóm tắt: Giới thiệu các kỹ năng an toàn cho học sinh tiểu học và trung học cơ 

sở theo các chủ đề: Phòng chống đuối nước, an toàn học đường, tránh xa ma tuý, cẩn 
thận trên đường đi, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng tránh thiên tai. 

+ Môn loại: 363.1 / K600N 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14167-14168 
 
72/. ĐÀO HỒNG LƯỢNG. Kỹ năng an toàn cho học sinh / Đào Hồng Lượng, 

Lý Đại Xuân chủ biên; Trần Giang Sơn biên dịch. - H.: Tri thức, 2025. - 24cm 
Q.3. - 107tr. 
Tóm tắt: Giới thiệu các kỹ năng an toàn cho học sinh tiểu học và trung học cơ 

sở theo các chủ đề: Phòng chống đuối nước, an toàn học đường, tránh xa ma tuý, cẩn 
thận trên đường đi, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng tránh thiên tai. 

+ Môn loại: 363.1 / K600N 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14169-14170 
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73/. ĐÀO HỒNG LƯỢNG. Kỹ năng an toàn cho học sinh / Đào Hồng Lượng, 
Lý Đại Xuân chủ biên; Trần Giang Sơn biên dịch. - H.: Tri thức, 2025. - 24cm 

Q.4. - 87tr. 
Tóm tắt: Giới thiệu các kỹ năng an toàn cho học sinh tiểu học và trung học cơ 

sở theo các chủ đề: Phòng chống đuối nước, an toàn học đường, tránh xa ma tuý, cẩn 
thận trên đường đi, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng tránh thiên tai. 

+ Môn loại: 363.1 / K600N 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14171-14172 
 
74/. ĐÀO HỒNG LƯỢNG. Kỹ năng an toàn cho học sinh / Đào Hồng Lượng, 

Lý Đại Xuân chủ biên; Trần Giang Sơn biên dịch. - H.: Tri thức, 2025. - 24cm 
Q.5. - 87tr. 
Tóm tắt: Giới thiệu các kỹ năng an toàn cho học sinh tiểu học và trung học cơ 

sở theo các chủ đề: Phòng chống đuối nước, an toàn học đường, tránh xa ma tuý, cẩn 
thận trên đường đi, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng tránh thiên tai. 

+ Môn loại: 363.1 / K600N 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14173-14174 
 
75/. ĐÀO HỒNG LƯỢNG. Kỹ năng an toàn cho học sinh / Đào Hồng Lượng, 

Lý Đại Xuân chủ biên; Trần Giang Sơn biên dịch. - H.: Tri thức, 2025. - 24cm 
Q.6. - 83tr. 
Tóm tắt: Giới thiệu các kỹ năng an toàn cho học sinh tiểu học và trung học cơ 

sở theo các chủ đề: Phòng chống đuối nước, an toàn học đường, tránh xa ma tuý, cẩn 
thận trên đường đi, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng tránh thiên tai. 

+ Môn loại: 363.1 / K600N 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14175-14176 
 
76/. ĐÀO HỒNG LƯỢNG. Kỹ năng an toàn cho học sinh / Đào Hồng Lượng, 

Lý Đại Xuân chủ biên; Trần Giang Sơn biên dịch. - H.: Tri thức, 2025. - 24cm 
Q.7. - 127tr. 
Tóm tắt: Giới thiệu các kỹ năng an toàn cho học sinh tiểu học và trung học cơ 

sở theo các chủ đề: Phòng chống đuối nước, an toàn học đường, tránh xa ma tuý, cẩn 
thận trên đường đi, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng tránh thiên tai. 

+ Môn loại: 363.1 / K600N 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14177-14178 
 
77/. ĐÀO HỒNG LƯỢNG. Kỹ năng an toàn cho học sinh / Đào Hồng Lượng, 

Lý Đại Xuân chủ biên; Trần Giang Sơn biên dịch. - H.: Tri thức, 2025. - 24cm 
Q.8. - 126tr. 
Tóm tắt: Giới thiệu các kỹ năng an toàn cho học sinh tiểu học và trung học cơ 

sở theo các chủ đề: Phòng chống đuối nước, an toàn học đường, tránh xa ma tuý, cẩn 
thận trên đường đi, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng tránh thiên tai. 

+ Môn loại: 363.1 / K600N 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14179-14180 
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78/. ĐÀO HỒNG LƯỢNG. Kỹ năng an toàn cho học sinh / Đào Hồng Lượng, 
Lý Đại Xuân chủ biên; Trần Giang Sơn biên dịch. - H.: Tri thức, 2025. - 24cm 

Q.9. - 123tr. 
Tóm tắt: Giới thiệu các kỹ năng an toàn cho học sinh tiểu học và trung học cơ 

sở theo các chủ đề: Phòng chống đuối nước, an toàn học đường, tránh xa ma tuý, cẩn 
thận trên đường đi, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng tránh thiên tai. 

+ Môn loại: 363.1 / K600N 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14181-14182 
 
79/. MAI HƯƠNG. Phòng tránh tai nạn khi dã ngoại / Mai Hương, Vân Phong 

sưu tầm, biên soạn. - H.: Quân đội nhân dân, 2025. - 192tr.; 21cm. - (Phòng tránh tai 
nạn bất ngờ) 

Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức bổ ích và cần thiết trong phòng tránh tai nạn 
khi dã ngoại như: nguy hiểm trong rừng nhiệt đới, phòng tránh nguy hiểm khi leo núi 
vùng ôn đới, thoát khỏi vùng sa mạc, phòng tránh nguy hiểm trên biển. 

+ Môn loại: 363.1 / PH431TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63853 
- Phòng Mượn: MA 28995-28996 
 
80/. THANH HƯƠNG. Phòng tránh tai nạn cho trẻ em, học sinh / Thanh Hương, 

Vân Phong sưu tầm, biên soạn. - H.: Quân đội nhân dân, 2025. - 200tr.; 21cm.   
(Phòng tránh tai nạn bất ngờ) 

Tóm tắt: Giới thiệu các kỹ năng cần thiết trong xử lý các tình huống nguy hiểm 
có thể xảy ra trong cuộc sống thường ngày như: tai nạn giao thông, đuối nước, các 
tai nạn có thể xảy ra ở trường, tai nạn xảy ra trong gia đình như trộm cắp, cướp giật, 
bắt cóc... 

+ Môn loại: 363.10083 / PH431TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63851 
- Phòng Mượn: MA 28991-28992 
 
81/. THANH LOAN. Phòng tránh tai nạn nơi công cộng / Thanh Loan sưu tầm, 

biên soạn. - H.: Quân đội nhân dân, 2025. - 200tr.; 21cm. - (Phòng tránh tai nạn bất 
ngờ) 

Tóm tắt: Giới thiệu các tình huống tai nạn nơi công cộng mà con người có thể 
gặp phải trong cuộc sống hằng ngày và những tình huống khẩn cấp mà chúng ta tưởng 
chừng rất khó gặp trong thực tế: phòng chống sự cố nơi công cộng, an toàn khi đi du 
lịch, phòng chống hoả hoạn nơi công cộng. 

+ Môn loại: 363.1 / PH431TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63852 
- Phòng Mượn: MA 28993-28994 
 
82/. THANH HƯƠNG. Phòng tránh tai nạn giao thông / Thanh Hương sưu tầm, 

biên soạn. - H.: Quân đội nhân dân, 2025. - 200tr.; 21cm. - (Phòng tránh tai nạn bất 
ngờ) 
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Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về các nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn giao 
thông; tổng hợp các tình huống giao thông có thể xảy ra hằng ngày như: xe mất 
phanh, xe bị cháy, những nguy hiểm khi thời tiết nắng nóng; kỹ năng lái xe, các biện 
pháp xử lý khi gặp các tình huống tai nạn giao thông khác nhau. 

+ Môn loại: 363.12 / PH431TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63848 
- Phòng Mượn: MA 28985-28986 
 
83/. MAI HƯƠNG. Phòng tránh tai nạn trong gia đình / Mai Hương, Vân Phong 

sưu tầm, biên soạn. - H.: Quân đội nhân dân, 2025. - 200tr.; 21cm. - (Phòng tránh tai 
nạn bất ngờ) 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản khi xử lý các tình huống khẩn cấp 
có thể xảy ra trong gia đình, những sự cố thường gặp như cháy nhà, ngộ độc khí, ngộ 
độc thức ăn, biện pháp sơ cứu, xử lý các bệnh thông thường... 

+ Môn loại: 363.13 / PH431TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63849 
- Phòng Mượn: MA 28987-28988 
 
84/. NGUYỄN THỊ MINH TÚ. Hệ thống quản lý và đảm bảo chất lượng thực 

phẩm / Nguyễn Thị Minh Tú, Nguyễn Thị Thảo, Vũ Hồng Sơn. - H.: Bách khoa Hà 
Nội, 2024. - 243tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày một số khái niệm liên quan quản lý chất lượng và đảm bảo 
chất lượng; hoạt động quản lý và đảm bảo chất lượng; hệ thống quản lý chất lượng; 
hệ thống quản lý và đảm bảo an toàn thực phẩm; hệ thống quản lý chất lượng thử 
nghiệm; các hệ thống và tiêu chuẩn quản lý khác trong công nghệ thực phẩm; hệ 
thống thực phẩm. 

+ Môn loại: 363.19 / H250TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22574 
- Phòng Mượn: MA 28936-28937 
 
85/. THANH HƯƠNG. Phòng chống ngộ độc / Thanh Hương, Vân Phong sưu 

tầm, biên soạn. - H.: Quân đội nhân dân, 2025. - 188tr.; 21cm. - (Phòng tránh tai nạn 
bất ngờ) 

Tóm tắt: Giới thiệu về các trường hợp ngộ độc thường gặp trong cuộc sống 
hằng ngày như: ngộ độc thực phẩm, ngộ độc kim loại, hoá chất, ngộ độc các loại 
thuốc và chất kích thích. 

+ Môn loại: 363.19 / PH431CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63847 
- Phòng Mượn: MA 28983-28984 
 
86/. BÙI THU HIỀN. Phòng tránh tai nạn về thực phẩm / Bùi Thu Hiền sưu tầm, 

biên soạn. - H.: Quân đội nhân dân, 2025. - 200tr.; 21cm. - (Phòng tránh tai nạn bất 
ngờ) 

Tóm tắt: Tập hợp về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm như: an toàn ăn uống 
bốn mùa, sai lầm khi sử dụng thực phẩm, các loại thực phẩm kị nhau, phòng tránh 
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ngộ độc thực phẩm, kiêng kị ăn uống đối với người bệnh, nhận biết và sử dụng thực 
phẩm an toàn giúp người tiêu dùng hiểu biết được nhiều kiến thức về an toàn thực 
phẩm và ăn uống lành mạnh, khả năng phân biệt được thực phẩm không đạt được 
chất lượng được nâng cao hơn. 

+ Môn loại: 363.19 / PH431TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63850 
- Phòng Mượn: MA 28989-28990 
 
87/. NGUYỄN PHÚ TRỌNG. Xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự 

trong sạch, vững mạnh, vì nước quên thân, vì dân phục vụ / Nguyễn Phú Trọng. - H.: 
Chính trị Quốc gia Sự thật, 2025. - 599tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tuyển chọn các bài viết, bài nói, bài phát biểu, thư, trả lời phỏng vấn... 
của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện tư duy nhất quán, tầm nhìn 
chiến lược, sự lãnh đạo toàn diện, sự quan tâm sâu sắc của Trung ương Đảng cũng 
như của người đứng đầu Đảng ta đối với việc xây dựng lực lượng Công an nhân dân 
thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vì nước quên thân, vì 
dân phục vụ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc an ninh Tổ quốc trong 
tình hình mới. 

+ Môn loại: 363.209597 / X126D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22626 
- Phòng Mượn: MA 29063 
 
88/. THANH LOAN. Phòng chống thiên tai và dịch bệnh / Thanh Loan sưu tầm, 

biên soạn. - H.: Quân đội nhân dân, 2025. - 200tr.; 21cm. - (Phòng tránh tai nạn bất 
ngờ) 

Tóm tắt: Giúp hiểu rõ được tác hại của các loại thiên tai cũng như các biện pháp 
phòng tránh và giảm thiểu hậu quả do thiên tai gây ra gồm: thiên tai do nhiệt độ gây 
ra, thiên tai do mưa, gió gây ra, thiên tai do dịch chuyển địa chất và phòng chống 
dịch bệnh. 

+ Môn loại: 363.34 / PH431CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63854 
- Phòng Mượn: MA 28997-28998 
 
89/. NGUYỄN VĂN THIẾT. Tác động của ô nhiễm môi trường, biến đổi khí 

hậu ở Việt Nam: Thực trạng, giải pháp và trách nhiệm của quân đội: Hỏi - đáp / Biên 
soạn: Nguyễn Văn Thiết chủ biên; Hoàng Thế Long, Nguyễn Đức Sơn. - H.: Quân 
đội nhân dân, 2025. - 260tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung; quan điểm, chủ trương, chính sách của 
Đảng, Nhà nước, Quân uỷ trung ương Bộ Quốc phòng; tác động của ô nhiễm môi 
trường, biến đổi khí hậu đến hoạt động quân sự, quốc phòng và vai trò trách nhiệm 
của Quân đội; phương hướng và giải pháp phát huy vai trò, trách nhiệm của Quân 
đội tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu thời gian tới. 

+ Môn loại: 363.73 / T101Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63977 
- Phòng Mượn: MA 29100-29101 
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370. GIÁO DỤC 
 
90/. REEVES, DIANE LINDSEY. "Thám tử" kĩ năng mềm - Định hướng nghề 

nghiệp: Tìm hiểu kĩ năng sống để thành công / Diane Lindsey Reeves, Connie 
Hansen; Bạch Dương dịch; Ruth Bennett minh hoạ. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2024.  
32tr.: Minh hoạ; 22cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn các em trong độ tuổi học sinh xây dựng và thành thạo 4 
kỹ năng định hướng nghề nghiệp: trí tò mò, tinh thần ham học hỏi; khả năng tự nhận 
thức bản thân; phong cách ăn mặc chỉn chu; tinh thần chuẩn bị giúp các em thành 
công trong cuộc sống cũng như trong công việc sau này. 

+ Môn loại: 371.4 / TH104T 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14237-14238 

 
380. THƯƠNG MẠI, PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG (LIÊN LẠC) & 

GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 
91/. Vương Vệ - Vị tỉ phú khiêm nhường / Lý Thổ Nguy, Cam Cái Phàn, Tiết 

Chiến Lôi ; Mỹ Hạnh dịch. - H.: Dân trí, 2024. - 347tr.; 21cm. - (Chân dung những 
tỉ phú hàng đầu Trung Quốc) 

Tên sách tiếng Trung: 顺丰而为王卫 
Tóm tắt: Ghi lại hành trình khởi nghiệp đầy gian nan cùng những chiến lược, 

triết lý kinh doanh và trí tuệ về nhân sinh của Vương Vệ - Chủ tịch công ty chuyển 
phát nhanh SF Express. 

+ Môn loại: 388.092 / V561V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63838 
- Phòng Mượn: MA 28961-28962 

 
390. PHONG TỤC, NGHI LỄ & VĂN HOÁ DÂN GIAN 

 
92/. TOAN ÁNH. Nếp cũ - Tiết tháo một thời - Tinh thần trọng nghĩa phương 

Đông - Múa thiết lĩnh, ném bút chì - Nho sĩ đô vật / Toan Ánh. - Tp. Hồ Chí Minh: 
Nxb. Trẻ, 2024. - 593tr.; 23cm 

Tên thật của tác giả: Nguyễn Văn Toán 
Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện về các anh hùng nghĩa sĩ Việt Nam xưa, 

những tấm gương trọng nghĩa khinh tài, hiếu trung lẫm liệt với đất nước. Bên cạnh 
đó, giới thiệu những trò chơi, những môn thể thao võ thuật của người Việt Nam xưa. 

+ Môn loại: 390.09597 / N257C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22579 
- Phòng Mượn: MA 28944-28945 
 
93/. NGÔ ĐỨC THỊNH. Tín ngưỡng và sinh hoạt văn hoá cộng đồng / Ngô Đức 

Thịnh. - H.: Tri thức, 2025. - 222tr.; 21cm 
Tóm tắt: Trình bày về những tín ngưỡng và các hình thức văn hoá nghệ thuật 

gắn liền với tín ngưỡng tôn giáo, giới thiệu các điệu múa nghi lễ, hình thức tranh thờ, 
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về văn hoá Đạo Mẫu, giáng bút, cùng các lễ hội cổ truyền trên khắp đất nước Việt 
Nam. 

+ Môn loại: 398.09597 / T311NG 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63865 
- Phòng Mượn: MA 29019-29020 
 
94/. FROGG, JACK. Xà điển - Muôn chuyện về loài rắn: Dành cho lứa tuổi 9+/ 

Jack Frogg. - H.: Kim Đồng, 2024. - 216tr.; 21cm 
Tóm tắt: Kể những chuyện cổ li kì khắp đông tây và cung cấp thông tin khoa 

học thú vị về loài bò sát không chân này. 
+ Môn loại: 398 / X100Đ 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5539-5540 
 
95/. VI HỒNG NHÂN. Mô hình bảo tồn di sản Then trong cộng đồng gắn với 

xây dựng nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi / Vi Hồng Nhân 
chủ biên, Đặng Nguyễn, Nguyễn Hải Thanh. - H.: Văn hoá dân tộc, 2025. - 93tr.; 
21cm 

ĐTTS ghi: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Cục Văn hoá các Dân tộc Việt 
Nam 

Tóm tắt: Giới thiệu di sản Then vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; 
bảo tồn di sản Then trong cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số và miền núi. 

+ Môn loại: 398.809597 / M450H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63962 

 
500. KHOA HỌC 

 
96/. BROWN, KRISTINE. Tớ muốn biết tuốt - Thám hiểm tự nhiên: Steam 

tương tác - Trải nghiệm thú vị / Kristine Brown; Tiêu Linh dịch; Kim Malek minh 
hoạ. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 96tr.: Minh hoạ; 25cm 

Tóm tắt: Giới thiệu một số kiến thức cơ bản về thế giới tự nhiên như bầu trời, 
mặt đất, nước, thực vật và động vật giúp trẻ suy nghĩ về thiên nhiên trong khi quan 
sát, truy vấn, tưởng tượng ra kết quả, kiểm chứng các ý tưởng và suy ngẫm về phát 
hiện của mình. 

+ Môn loại: 500 / T460M 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14141 
 
97/. DƯƠNG DƯƠNG THỐ. 1 độ C là như thế nào?: Dành cho lứa tuổi 7+/ 

Dương Dương Thố biên soạn; Minh Thu dịch. - H.: Kim Đồng, 2024. - 31tr.: Tranh 
vẽ; 24cm. - (Giỏi đo lường, giỏi toán học) 

Tóm tắt: Gồm những thông tin thú vị về đơn vị mà có thể cảm nhận bằng cơ 
thể như nhiệt độ, âm thanh, ánh sáng..., cùng với nguồn gốc ra đời và sự phát triển 
của các đơn vị đo này được mô tả ngắn gọn, tranh vẽ ngộ nghĩnh. 

+ Môn loại: 530.8 / M458Đ 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14193-14194 
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98/. DƯƠNG DƯƠNG THỐ. 1 giây dài bao lâu?: Dành cho lứa tuổi 7+/ Dương 
Dương Thố biên soạn; Minh Thu dịch. - H.: Kim Đồng, 2024. - 31tr.: Tranh vẽ; 24cm.  
(Giỏi đo lường, giỏi toán học) 

Tóm tắt: Gồm những thông tin thú vị về đơn vị đo thời gian, các phát hiện về 
thời gian và sự phát triển của các đơn vị đo thời gian được mô tả ngắn gọn, tranh vẽ 
ngộ nghĩnh. 

+ Môn loại: 530.8 / M458GI 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14191-14192 
 
99/. DƯƠNG DƯƠNG THỐ. 1 Jun nghĩa là gì?: Dành cho lứa tuổi 7+/ Dương 

Dương Thố biên soạn; Minh Thu dịch. - H.: Kim Đồng, 2024. - 29tr.: Tranh vẽ; 24cm.  
(Giỏi đo lường, giỏi toán học) 

Tóm tắt: Gồm những thông tin thú vị về đơn vị đo năng lượng, trang, số trang 
giấy hay point, kích cỡ..., cùng với nguồn gốc ra đời và sự phát triển của các đơn vị 
đo này được mô tả ngắn gọn, tranh vẽ ngộ nghĩnh. 

+ Môn loại: 530.8 / M458J 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14197-14198 
 
100/. DƯƠNG DƯƠNG THỐ. 1 kilôgam nặng bao nhiêu?: Dành cho lứa tuổi 

7+/ Dương Dương Thố biên soạn; Minh Thu dịch. - H.: Kim Đồng, 2024. - 31tr.: 
Tranh vẽ; 24cm. - (Giỏi đo lường, giỏi toán học) 

Tóm tắt: Gồm những thông tin thú vị về đơn vị đo trọng lượng, nguồn gốc ra 
đời và sự phát triển của các đơn vị đo trọng lượng được mô tả ngắn gọn, tranh vẽ ngộ 
nghĩnh. 

+ Môn loại: 530.8 / M458K 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14199-14200 
 
101/. DƯƠNG DƯƠNG THỐ. 1 lít là bao nhiêu?: Dành cho lứa tuổi 7+/ Dương 

Dương Thố biên soạn; Minh Thu dịch. - H.: Kim Đồng, 2024. - 31tr.: Tranh vẽ; 24cm.  
(Giỏi đo lường, giỏi toán học) 

Tóm tắt: Gồm những thông tin thú vị về đơn vị đo thể tích, dung tích, dung 
lượng lưu trữ dữ liệu; nguồn gốc ra đời và sự phát triển của các đơn vị đo này được 
mô tả ngắn gọn, tranh vẽ ngộ nghĩnh. 

+ Môn loại: 530.8 / M458L 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14195-14196 
 
102/. DƯƠNG DƯƠNG THỐ. 1 mét dài bao nhiêu?: Dành cho lứa tuổi 7+/ 

Dương Dương Thố biên soạn; Minh Thu dịch. - H.: Kim Đồng, 2024. - 31tr.: Tranh 
vẽ; 24cm. - (Giỏi đo lường, giỏi toán học) 

Tóm tắt: Gồm những thông tin thú vị về đơn vị đo độ dài, nguồn gốc ra đời và 
sự phát triển của các đơn vị đo độ dài được mô tả ngắn gọn, tranh vẽ ngộ nghĩnh. 

+ Môn loại: 530.8 / M458M 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14185-14186 
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103/. DƯƠNG DƯƠNG THỐ. 1 mét trên giây là bao nhiêu?: Dành cho lứa tuổi 
7+/ Dương Dương Thố biên soạn; Minh Thu dịch. - H.: Kim Đồng, 2024. - 31tr.: 
Tranh vẽ; 24cm. - (Giỏi đo lường, giỏi toán học) 

Tóm tắt: Gồm những thông tin thú vị về đơn vị đo tốc độ, nguồn gốc ra đời và 
sự phát triển của các đơn vị đo tốc độ được mô tả ngắn gọn, tranh vẽ ngộ nghĩnh. 

+ Môn loại: 530.8 / M458M 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14187-14188 
 
104/. DƯƠNG DƯƠNG THỐ. 1 mét vuông rộng bao nhiêu?: Dành cho lứa tuổi 

7+/ Dương Dương Thố biên soạn; Minh Thu dịch. - H.: Kim Đồng, 2024. - 31tr.: 
Tranh vẽ; 24cm. - (Giỏi đo lường, giỏi toán học) 

Tóm tắt: Gồm những thông tin thú vị về đơn vị đo diện tích, độ phân giải, nguồn 
gốc ra đời và sự phát triển của các đơn vị đo lường này được mô tả ngắn gọn, tranh 
vẽ ngộ nghĩnh. 

+ Môn loại: 530.8 / M458M 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14189-14190 
 
105/. TUỆ MINH. Trái đất diệu kỳ / Tuệ Minh. - H.: Văn học, 2025. - 95tr.: 

Tranh màu; 25cm. - (10 vạn câu hỏi vì sao. Cùng bé khám phá kiến thức bách khoa) 
Tóm tắt: Với các chủ đề về cơ thể người; thế giới động vật; thực vật; vũ trụ bao 

la; bí ẩn trái đất; ăn uống và sức khoẻ... sẽ giúp các em giải đáp những điều thú vị 
trong cuộc sống, khơi gợi cho tâm hồn trẻ niềm hứng thú học hỏi, trau dồi kiến thức 
về thế giới xung quanh mình. 

+ Môn loại: 550 / TR103Đ 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14153-14154 
 
106/. ĐĂNG KHÔI. Bách khoa thư về thế giới động vật / Đăng Khôi. - H.: Phụ 

nữ Việt Nam, 2024. - 47tr.: Tranh màu; 30cm 
+ Môn loại: 590 / B102KH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14121-14122 
 
107/. TUỆ MINH. Thế giới động vật: Động vật hoang dã và động vật nuôi / Tuệ 

Minh. - H.: Văn học, 2025. - 95tr.: Tranh màu; 25cm. - (10 vạn câu hỏi vì sao. Cùng 
bé khám phá kiến thức bách khoa) 

Tóm tắt: Với các chủ đề về cơ thể người; thế giới động vật; thực vật; vũ trụ bao 
la; bí ẩn trái đất; ăn uống và sức khoẻ... sẽ giúp các em giải đáp những điều thú vị 
trong cuộc sống. Bằng những câu trả lời chính xác và khoa học nhất sẽ khơi gợi cho 
tâm hồn trẻ niềm hứng thú học hỏi, trau dồi kiến thức về thế giới xung quanh mình. 

+ Môn loại: 590 / TH250GI 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14149-14150 
 
108/. TUỆ MINH. Động vật kỳ lạ / Tuệ Minh. - H.: Văn học, 2025. - 95tr.: Tranh 

màu; 25cm. - (10 vạn câu hỏi vì sao. Cùng bé khám phá kiến thức bách khoa) 
Tóm tắt: Với các chủ đề về cơ thể người; thế giới động vật; thực vật; vũ trụ bao 

la; bí ẩn trái đất; ăn uống và sức khoẻ... sẽ giúp các em giải đáp những điều thú vị 
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trong cuộc sống, khơi gợi cho tâm hồn trẻ niềm hứng thú học hỏi, trau dồi kiến thức 
về thế giới xung quanh mình. 

+ Môn loại: 591 / Đ455V 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14151-14152 
 
109/. BÙI CÔNG HIỂN. Giá trị của côn trùng ở Việt Nam / Bùi Công Hiển.   

H.: Quân đội nhân dân, 2025. - 259tr.; 21cm 
Tóm tắt: Trình bày vai trò, ý nghĩa, các sản phẩm và mối lợi từ côn trùng; giá 

trị làm chỉ thị sinh học của côn trùng; giá trị thực phẩm của côn trùng. 
+ Môn loại: 595.7 / GI-100TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63989 
- Phòng Mượn: MC 6454-6455 
 
110/. TUỆ MINH. Động vật dưới nước và thế giới đại dương / Tuệ Minh. - H.: 

Văn học, 2025. - 95tr.: Tranh màu; 25cm. - (10 vạn câu hỏi vì sao. Cùng bé khám 
phá kiến thức bách khoa) 

Tóm tắt: Với các chủ đề về cơ thể người; thế giới động vật; thực vật; vũ trụ bao 
la; bí ẩn trái đất; ăn uống và sức khoẻ... sẽ giúp các em giải đáp những điều thú vị 
trong cuộc sống, khơi gợi cho tâm hồn trẻ niềm hứng thú học hỏi, trau dồi kiến thức 
về thế giới xung quanh mình. 

+ Môn loại: 597 / Đ455V 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14147-14148 
 
111/. DAVIES, ALISON. Sải cánh như những chú chim = The Wisdom of 

Birds: Những bài học nhỏ để có nguồn năng lượng tích cực bất tận / Alison Davies, 
John James Audubon minh hoạ; Trang Rose dịch. - H.: Kim Đồng, 2024. - 128tr.: 
Hình ảnh; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu đặc điểm và thế mạnh của gần sáu mươi loài chim đẹp nhất 
thế giới như: bói cá đeo đai, hải âu, chích choè vàng, sẻ thông vàng, nhàn, sẻ tuyết. 

+ Môn loại: 598 / S103C 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14261-14262 

 
600. CÔNG NGHỆ 

 
112/. TUỆ MINH. Bí mật cơ thể người / Tuệ Minh. - H.: Văn học, 2025. - 95tr.: 

Tranh màu; 25cm. - (10 vạn câu hỏi vì sao. Cùng bé khám phá kiến thức bách khoa) 
Tóm tắt: Với các chủ đề về cơ thể người; thế giới động vật; thực vật; vũ trụ bao 

la; bí ẩn trái đất; ăn uống và sức khoẻ... sẽ giúp các em giải đáp những điều thú vị 
trong cuộc sống, khơi gợi cho tâm hồn trẻ niềm hứng thú học hỏi, trau dồi kiến thức 
về thế giới xung quanh mình. 

+ Môn loại: 612 / B300M 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14145-14146 
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113/. MUSKOPF, SHANNAN. Tớ muốn biết tuốt - Giải phẫu cơ thể người: 
Steam tương tác - Trải nghiệm thú vị / Shannan Muskopf; Tiêu Linh dịch; Christy Ni 
minh hoạ. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 73tr.: Minh hoạ; 25cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về giải phẫu cơ thể người với từng bộ phận cụ thể: não, tim, 
máu, phổi, não bộ, hệ tiêu hoá, hệ cơ... giúp các em khám phá, tìm hiểu tất cả những 
bí mật kì diệu của cơ thể. 

+ Môn loại: 612 / T460M 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14144 
 
114/. AN NHIÊN. Nghệ thuật chữa lành: Hành trình tìm kiếm tri thức và khả 

năng tự chữa lành bên trong bạn / An Nhiên. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 237tr.; 
24cm 

Tóm tắt: Mang đến những hướng dẫn và phương pháp qua những hoạt động trị 
liệu nghệ thuật giúp người đọc tìm thấy sự bình yên, sự phục hồi tinh thần và thể 
chất; giúp đối diện với những cảm xúc tiêu cực, vượt qua những chấn thương tâm lý 
và nhận thức rõ hơn về sức mạnh của việc chữa lành và tầm quan trọng của việc chăm 
sóc bản thân. 

+ Môn loại: 615.8 / NGH250TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22581 
- Phòng Mượn: ME 9468-9469 
 
115/. NGUYỄN VĂN TRIỆU. Các yếu tố nguy cơ đột quỵ não và dự phòng: 

Sách chuyên khảo / Nguyễn Văn Triệu. - H.: Quân đội nhân dân, 2025. - 220tr.; 21cm 
Tóm tắt: Trình bày tình hình đột quỵ não trên thế giới và Việt Nam; các yếu tố 

nguy cơ đột quỵ não; xu hướng lâu dài của đột quỵ não, dự phòng đột quỵ não qua 
kiểm soát các yếu tố nguy cơ. 

+ Môn loại: 616.8 / C101Y 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63982 
- Phòng Mượn: ME 9510-9511 
 
116/. ĐOÀN CHÍ CƯỜNG. Hỗ trợ điều trị một số bệnh ung thư bằng phương 

pháp y học cổ truyền: Sách tham khảo / Biên soạn: Đoàn Chí Cường chủ biên, Trần 
Đăng Đức, Dương Quang Hiến. - H.: Quân đội nhân dân, 2025. - 280tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu khái niệm, nguyên nhân, cơ chế sinh bệnh, phân thể điều 
trị đối với một số loại ung thư thường gặp như ung thư phổi, ung thư dạ dày, ung thư 
gan nguyên phát, ung thư thận... theo quan điểm của y học cổ truyền. 

+ Môn loại: 616.99 / H450TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63983 
- Phòng Mượn: ME 9512-9513 
 
117/. ONO YOKO. Dành cho mẹ những điều tốt đẹp nhất: 95 thói quen nuôi 

con để mẹ không trầm cảm / Ono Yoko, Aiba Aya, Hosokawa Momo; Yusaku 
Hanakuma minh hoạ; Nguyễn Thanh Hà dịch. - H.: Dân Trí, 2022. - 188tr.: Minh 
hoạ; 21cm 
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Tóm tắt: Phân tích nguyên nhân của sự thay đổi trạng thái cảm xúc trong quá 
trình nuôi con của các bà mẹ, các biện pháp vượt qua trầm cảm bằng hành động, giấc 
ngủ và chế độ ăn. 

+ Môn loại: 618.7 / D107CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63912 
- Phòng Mượn: ME 9500-9501 
 
118/. TRƯƠNG HỮU THẮNG. Sổ tay hướng dẫn sử dụng điện an toàn và tiết 

kiệm cho các hộ dân vùng nông thôn, vùng núi, vùng sâu, vùng xa / Trương Hữu 
Thắng, Nguyễn Hải Hà, Vũ Thị Như Quỳnh. - H.: Công thương, 2025. - 249tr.; 21cm 

Tóm tắt: Khái quát về nông thôn, vùng núi, vùng sâu, vùng xa; nguyên tắc và 
quy định cơ bản về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm; thiết bị phổ biến trong gia đình 
và mức độ tiêu thụ điện; hướng dẫn sử dụng điện an toàn; hướng dẫn sử dụng điện 
tiết kiệm trong hộ gia đình; kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điện trong gia 
đình. 

+ Môn loại: 621.31 / S450T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63961 
- Phòng Mượn: MD 10427-10428 
 
119/. Cẩm nang hướng dẫn kỹ thuật về hệ thống hơi công nghiệp nhằm tối ưu 

hoá sử dụng hiệu quả năng lượng trong các ngành công nghiệp. - H.: Công Thương, 
2025. - 248tr.: Minh hoạ; 21cm 

Chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 
Tóm tắt: Giới thiệu hệ thống hơi và các khu vực công nghiệp chính sử dụng 

hơi; các vấn đề cơ bản về hơi và hệ thống hơi trong công nghiệp; phương pháp tiếp 
cận hệ thống hơi; cơ hội tiết kiệm năng lượng; hướng dẫn sử dụng phần mềm chuyên 
dụng trong tính toán hệ thống hơi Measur. 

+ Môn loại: 621.402 / C120N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63988 
 
120/. Cẩm nang hướng dẫn kỹ thuật về hệ thống khí nén công nghiệp nhằm tối 

ưu hoá sử dụng hiệu quả năng lượng trong các ngành công nghiệp. - H.: Công 
Thương, 2025. - 146tr.: Minh hoạ; 21cm 

Chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 
Tóm tắt: Giới thiệu về hệ thống khí nén; các loại máy nén khí; thành phần hệ 

thống khí nén phía sau máy nén khí; phương pháp điều khiển hệ thống khí nén; quản 
lý và sử dụng hiệu quả hệ thống khí nén; biện pháp nâng cao hiệu quả trong hoạt 
động hệ thống khí nén. 

+ Môn loại: 621.5 / C120N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63987 
 
121/. ALEXANDER, DAWN. Tớ muốn biết tuốt - Khám phá nông trại: Steam 

tương tác - Trải nghiệm thú vị / Dawn Alexander; Tara Sunil Thomas minh hoạ; 
Hồng Hạnh dịch. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 98tr.: Minh hoạ; 25cm 
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Tóm tắt: Giới thiệu cho các bạn nhỏ một số kiến thức cơ bản về các loại thực 
vật và động vật được nuôi trồng phổ biến ở trang trại giúp các em hiểu và nắm được 
một số kỹ năng làm việc mà những người ở nông trại sử dụng hằng ngày. 

+ Môn loại: 630 / T460M 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14142 
 
122/. STOTT, AMBER. Tớ muốn biết tuốt - Khám phá thực phẩm: Steam tương 

tác - Trải nghiệm thú vị / Amber Stott; Hồng Hạnh dịch; Tara Sunnil Thomas minh 
hoạ. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 98tr.: Minh hoạ; 25cm 

Tóm tắt: Cung cấp kiến thức qua các bài học thú vị về lịch sử và công dụng của 
20 loại thực phẩm giúp các em khám phá và nghiên cứu về các loại đồ ăn thức uống 
cụ thể: Thực phẩm chọn lọc, nông trại, thực phẩm bảo quản, bơ sữa và trứng, đồ ngọt 
và các loại thức uống. 

+ Môn loại: 641 / T460M 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14143 
 
123/. LAN PHƯƠNG. Kỹ năng quản lý tốt bản thân / Lan Phương. - H.: Văn 

học, 2024. - 95tr.: Tranh vẽ; 25cm. - (Nhật ký trưởng thành) 
Tóm tắt: Bộ sách là những câu chuyện sinh động mang tính giáo dục cao, chúng 

tôi hy vọng các em sẽ vừa học được những kỹ năng, tri thức cần thiết vừa có thể nuôi 
dưỡng được thói quen, phẩm chất tốt, chuẩn bị sẳn sàng để bước vào đời. 

+ Môn loại: 646.7 / K600N 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14155-14156 
 
124/. VƯƠNG PHI. Kì tích giáo dục gia đình: Con đường đến Harvard của cô 

gái Trương An Kỳ / Vương Phi, Trương An Kỳ; Tú Anh dịch. - H.: Dân Trí, 2024.  
435tr.; 21cm 

Tóm tắt: Những ghi chép của người mẹ về quá trình dạy dỗ con gái Trương An 
Kỳ thành công bước vào Đại học Harvard và trở thành một trong những người có IQ 
cao nhất thế giới; những nguyên tắc giáo dục tuyệt vời: cha mẹ yêu con thì phải giúp 
con xây dựng một kế hoạch lâu dài, chắp thêm đôi cánh lý trí và trí tuệ cho tình yêu 
của cha mẹ; chú trọng phương pháp giáo dục sớm; tôn sùng giáo dục hạnh phúc; tin 
rằng "Cuộc sống là bài học, có thể học khắp nơi"; cung cấp món ăn tinh thần, chú 
trọng sức khoẻ tâm lý; phương pháp giáo dục có chủ định, linh hoạt và thay đổi; "Gặp 
chuyện thì dạy, chọn thời cơ mà dạy", hướng dẫn từng bước, khéo léo dẫn dắt... để 
đào tạo một con người phát triển toàn diện. 

+ Môn loại: 649 / K300T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63913 
- Phòng Mượn: ME 9502-9503 
 
125/. MOYER, MELINDA WENNER. Con không phải là đứa trẻ xấu: Các 

chiến lược nuôi dạy con từ khi còn bé cho đến tuổi thiếu niên trên cơ sở khoa học / 
Melinda Wenner Moyer; Ngọc Hà dịch. - H.: Dân Trí, 2024. - 378tr.; 21cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn cha mẹ về cách nuôi dạy con cái thành những người trung 
thực, tốt bụng, hào phóng, tự tin, độc lập và kiên cường. 
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+ Môn loại: 649 / C430KH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63914 
- Phòng Mượn: ME 9504-9505 
 
126/. THUỲ LINH. Dạy con quản lý tài chính - Bé học cách quản lý chi tiêu / 

Thuỳ Linh. - H.: Văn học, 2024. - 15tr.: Tranh màu; 19cm 
Tóm tắt: Gồm những câu chuyện giúp các bậc phụ huynh giáo dục con biết 

cách tiết kiệm và chi tiêu một cách hợp lý. 
+ Môn loại: 649 / D112C 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14281-14282 
 
127/. THUỲ LINH. Dạy con quản lý tài chính - Bé học cách tái sử dụng / Thuỳ 

Linh. - H.: Văn học, 2024. - 15tr.: Tranh vẽ; 19cm 
Tóm tắt: Gồm những câu chuyện giúp cho các bậc phụ huynh giáo dục con phải 

biết tiết kiệm, không lãng phí và bỏ được thói quen xấu trong cuộc sống hàng ngày. 
+ Môn loại: 649 / D112C 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14279-14280 
 
128/. THUỲ LINH. Dạy con quản lý tài chính - Bé không đua đòi ăn diện / Thuỳ 

Linh. - H.: Văn học, 2024. - 15tr.: Tranh màu; 19cm 
Tóm tắt: Gồm những câu chuyện giúp các bậc phụ huynh dạy con không được 

có tính ăn thua, đua đòi. 
+ Môn loại: 649 / D112C 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14265-14266 
 
129/. THUỲ LINH. Dạy con quản lý tài chính - Bé không tham lam trúng 

thưởng/ Thuỳ Linh. - H.: Văn học, 2024. - 15tr.: Tranh màu; 9cm 
Tóm tắt: Gồm những câu chuyện giúp các bậc phụ huynh dạy con không nên 

ham hố những chiêu trò trúng thưởng. 
+ Môn loại: 649 / D112C 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14275-14276 
 
130/. THUỲ LINH. Dạy con quản lý tài chính - Bé tiêu dùng thông minh / Thuỳ 

Linh. - H.: Văn học, 2024. - 15tr.: Tranh màu; 19cm 
Tóm tắt: Gồm những câu chuyện giúp các bậc phụ huynh giáo dục con biết 

cách mua sắm thông minh. 
+ Môn loại: 649 / D112C 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14271-14272 
 
131/. THUỲ LINH. Dạy con quản lý tài chính - Chỉ mua sắm khi thực sự cần 

thiết / Thuỳ Linh. - H.: Văn học, 2024. - 15tr.: Tranh màu; 19cm 
Tóm tắt: Gồm những câu chuyện giúp các bậc phụ huynh dạy con biết tiết kiệm 

và chỉ mua sắm khi thực sự cần thiết. 
+ Môn loại: 649 / D112C 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14273-14274 
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132/. THUỲ LINH. Dạy con quản lý tài chính - Kế hoạch tiết kiệm rất quan 
trọng / Thuỳ Linh. - H.: Văn học, 2024. - 15tr.: Tranh màu; 19cm 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện giúp các bậc phụ huynh dạy con biết tiết kiệm 
từ đồ ăn, thức uống. 

+ Môn loại: 649 / D112C 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14269-14270 
 
133/. THUỲ LINH. Dạy con quản lý tài chính - Món quà ý nghĩa nhất tặng mẹ/ 

Thuỳ Linh. - H.: Văn học, 2024. - 15tr.: Tranh màu; 19cm 
Tóm tắt: Gồm những câu chuyện giúp các bậc phụ huynh dạy con biết quan 

tâm đến những người thân. 
+ Môn loại: 649 / D112C 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14277-14278 
 
134/. THUỲ LINH. Dạy con quản lý tài chính - Tiền không phải là tất cả / Thuỳ 

Linh. - H.: Văn học, 2024. - 15tr.: Tranh màu; 19cm 
Tóm tắt: Gồm những câu chuyện giúp các bậc phụ huynh dạy con mình trở 

thành đứa trẻ hiểu chuyện. 
+ Môn loại: 649 / D112C 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14267-14268 
 
135/. THUỲ LINH. Dạy con quản lý tài chính - Tôi không thể mượn tiền bừa 

bãi / Thuỳ Linh. - H.: Văn học, 2024. - 15tr.: Tranh màu; 19cm 
Tóm tắt: Gồm những câu chuyện giúp các bậc phụ huynh dạy con không nên 

tuỳ tiện vay mượn tiền của người khác. 
+ Môn loại: 649 / D112C 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14263-14264 
 
136/. NGHIÊM THỊ THUỶ. 4 tuần yêu thương và biết ơn: Sách hay con đọc 

mỗi ngày / Nghiêm Thị Thuỷ. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 87tr.: Tranh màu; 24cm 
Tóm tắt: Cơ thể; gia đình, cộng đồng; trường lớp và những điều xung quanh 

trong cuộc sống. Nhờ việc lồng ghép các mối tương tác trực tiếp và gián tiếp đến đời 
sống hằng ngày của trẻ em, mỗi bài học trong 4 tuần yêu thương và biết ơn sẽ mang 
đến kiến thức khái quát, cơ bản nhất về những sự vật, sự việc, hiện tượng giúp trẻ 
hiểu biết về chính mình, về cuộc sống, thông qua đó hướng dẫn và giáo dục trẻ về 
lòng yêu thương, biết ơn. 

+ Môn loại: 649 / B454T 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14183-14184 
 
137/. BORBA, MICHELE. Lợi thế của sự đồng cảm: Lý do những đứa trẻ biết 

đồng cảm sẽ thành công trong thế giới chỉ biết vì mình / Michele Bora; Khánh Vân 
dịch. - H.: Dân Trí, 2024. - 363tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu cách thức giúp cha mẹ nuôi dưỡng lòng đồng cảm ở trẻ em, 
từ khi mới sinh đến khi trưởng thành, với chương trình 9 bước: Kỷ luật không nước 
mắt, tích cực khen ngợi, khơi dậy lòng tốt và khuyến khích văn hoá đọc... và giải 
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thích lý do tại sao việc phát triển lòng đồng cảm lành mạnh là yếu tố dự báo chính về 
việc trẻ em sẽ phát triển và thành công trong tương lai. 

+ Môn loại: 649 / L462TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63915 
- Phòng Mượn: ME 9506-9507 
 
138/. BORBA, MICHELE. Ngọc sáng nhờ rèn giũa: Bảy tính cách cần có để trẻ 

toả sáng và thành công / Michele Borba; Ngọc Hà dịch. - H.: Dân Trí, 2024. - 334tr.; 
21cm 

Tóm tắt: Cung cấp cho các bậc cha mẹ những phương pháp thiết thực, hiệu quả 
để nuôi dưỡng và phát triển những điểm mạnh tính cách cần thiết để trẻ toả sáng và 
thành công: Tự tin, đồng cảm, tự kiểm soát, chính trực, tò mò, kiên cường và lạc 
quan. 

+ Môn loại: 649 / NG419S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63916 
- Phòng Mượn: ME 9508-9509 
 
139/. Kho báu thành công không giới hạn / Preston Bradley, W. Clement Stone, 

Douglas Lurton....; Og Mandino biên soạn; Minh Trang dịch. - H.: Dân Trí, 2024. 
342tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: A treasury of success unlimited 
Tóm tắt: Gồm những bài viết chia sẻ câu chuyện thành công và những lời 

khuyên thành công của những cá nhân xuất sắc như: Preston Bradley, W. Clement 
Stone, Douglas Lurton... 

+ Môn loại: 650.1 / KH400B 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63860 
- Phòng Mượn: MA 29009-29010 
 
140/. GREEN, DON.M. Mọi điều về thành công tôi đúc kết được từ Napoleon 

Hill: Những bài học thiết yếu để áp dụng sức mạnh của suy nghĩ tích cực / Don.M 
Green; Huỳnh Công Tước dịch. - H.: Dân Trí, 2024. - 251tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Everything i know about success i learned from Napoleon 
Hill: Essential lesson for using the power of positive thinking 

Tóm tắt: Tổng hợp các nguyên tắc thiết yếu của Napoleon Hill, bao gồm những 
bí mật và kỹ thuật đã được chứng minh cùng với kinh nghiệm thành công của Don 
M. Green. Hướng dẫn bạn cách sử dụng hình ảnh trực quan, xây dựng kế hoạch khả 
thi, thoát khỏi sự tầm thường và kết hợp kỷ luật để đạt được thành công. 

+ Môn loại: 650.1 / M428Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63840 
- Phòng Mượn: MA 28965-28966 
 
141/. PROCTOR, BOB. 12 nguyên tắc chủ chốt để thành công / Bob Proctor; 

Khánh Vân dịch. - H.: Dân Trí, 2024. - 215tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Giới thiệu 12 nguyên tắc chủ chốt giúp bạn đi đến mọi thành công 
trong công việc và cuộc sống: Tự tin, kiên trì, mục tiêu, thành công, thái độ, giao 
tiếp, hành động, quyết định, trách nhiệm, sáng tạo, mạo hiểm và tiền bạc. 

+ Môn loại: 650.1 / M558H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63861 
- Phòng Mượn: MA 29011-29012 
 
142/. WATSON, STEVEN. Doanh nghiệp thời gian - Biến sự hối hả thành lợi 

nhuận / Steven Watson; Khánh Vân dịch. - H.: Dân Trí, 2024. - 255tr.; 21cm 
Tên sách tiếng Anh: Time LTD: Transform your busyness into a thriving 

business 
Tóm tắt: Chỉ ra những quan điểm sai lầm nhưng lại rất phổ biến về quản lý thời 

gian và giới thiệu một mô hình hết sức đơn giản "Kim tự tháp về cách làm chủ thời 
gian" theo 5 cấp độ. 

+ Môn loại: 650.1 / D408NGH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63839 
- Phòng Mượn: MA 28963-28964 
 
143/. PROCTOR, BOB. Bí mật khoa học làm giàu / Bob Proctor, Sandy 

Gallagher; Khánh Vân dịch. - H.: Dân trí, 2024. - 179tr.; 21cm 
Tên sách tiếng Anh: The secret of the science of getting rich 
Tóm tắt: Giới thiệu những bài học và bí quyết làm giàu hiệu quả, xây dựng tư 

duy - định hướng - thiết lập từ khối óc trí tuệ phục vụ cho việc làm giàu đúng đắn để 
đạt được những thành công trong sự nghiệp. 

+ Môn loại: 650.1 / B300M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63858 
- Phòng Mượn: MA 29005-29006 
 
144/. NGHIÊM KỲ HỒNG. Bác Hồ với công tác văn phòng, văn thư và lưu trữ/ 

Nghiêm Kỳ Hồng. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024.  
277tr.; 21cm 

Tóm tắt: Phân tích, làm sáng tỏ những nội dung cơ bản trong các chỉ dẫn của 
Bác Hồ đối với công tác văn phòng, văn thư và lưu trữ mà người được phân công 
làm công việc này trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, các doanh nghiệp cần nắm 
vững. Tập hợp một số bài viết của Bác Hồ có liên quan đến công tác văn phòng, văn 
thư và lưu trữ. 

+ Môn loại: 651.3 / B101H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63841 
- Phòng Mượn: MA 28969-28970 
 
145/. TRẦN TRỌNG THUỲ. Hành vi tổ chức: Con người, công nghệ và sự 

thịnh vượng = Organizational Behavior / Trần Trọng Thuỳ. - H.: Tài chính, 2024.  
378tr.: Minh hoạ; 24cm 
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Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề cụ thể của hành vi tổ chức; tổng quan về các 
cấp độ như cấp độ cá nhân, cấp độ nhóm, cấp độ tổ chức, cấp độ liên chức năng và 
phương pháp nghiên cứu trong hành vi tổ chức. 

+ Môn loại: 658.4 / H107V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22580 
 
146/. TRIỆU VĂN KHẢI. Nhậm Chính Phi - Đã lập nghiệp, phải làm nên 

nghiệp lớn: Người đưa Huawei trở thành đối thủ đáng kính nhất trong ngành viễn 
thông / Triệu Văn Khải; Kim Cúc dịch. - H.: Dân Trí, 2024. - 355tr.; 21cm. - (Chân 
dung những tỷ phú hàng đầu Trung Quốc) 

Tóm tắt: Ghi lại hành trình khởi nghiệp đầy gian nan của Chủ tịch Tập đoàn 
công nghệ Huawei - Nhậm Chính Phi từ khi bắt đầu khởi nghiệp, cho đến những khó 
khăn gặp phải và những thử thách trên thương trường cùng những chiến lược kinh 
doanh sáng suốt và triết lý sống sâu sắc của ông. 

+ Môn loại: 658.4092 / NH120CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63926 
- Phòng Mượn: MA 29027-29028 
 
147/. VŨ THỊ NHƯ QUỲNH. Những điều cần biết về quản lý chất lượng sản 

phẩm, hàng hoá tại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo / Vũ Thị Như Quỳnh chủ 
biên; Đồng Thị Thu Thuỷ. - H.: Công thương, 2025. - 249tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày quy định về sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hoá và 
hoạt động liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hoá; quy định về quản lý chất 
lượng sản phẩm, hàng hoá theo tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; quy định về xử 
phạt vi phạm hành chính trong một số lĩnh vực. 

+ Môn loại: 658.5 / NH556Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63957 
- Phòng Mượn: MA 29066-29067 
 
148/. ĐINH SỸ MINH LĂNG. Cẩm nang hướng dẫn bán hàng qua sàn thương 

mại điện tử / Đinh Sỹ Minh Lăng, Nguyễn Ngọc Linh, Nguyễn Đình Lý Đức. - H.: 
Công thương, 2025. - 249tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày kiến thức nền tảng về thương mại điện tử và bán hàng trên 
sàn thương mại điện tử; hướng dẫn cho người mới tham gia bán hàng trên sàn thương 
mại điện tử; tình huống thực tiễn và cách xử lý trong bán hàng trên sàn thương mại 
điện tử. 

+ Môn loại: 658.8 / C120N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63958 
- Phòng Mượn: MA 29068-29069 
 
149/. PHƯƠNG BÙI. Lãnh Mỹ A - Huyền thoại lụa: Dành cho thiếu nhi / Lời: 

Phương Bùi, Thành Nguyễn; Tranh: Bùi Xuân Quỳnh. - H.: Kim Đồng, 2024. - 31tr.: 
Tranh màu; 23cm. - (Vang danh nghề cổ) 



THƯ MỤC SÁCH MỚI – SỐ 01/2026                               THƯ VIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

38 
 

Tóm tắt: Giới thiệu tới các bạn đọc nhỏ tuổi về nghề dệt lụa ở Tân Châu, tỉnh 
An Giang đã lưu danh sử sách, giúp các em thêm yêu quý bề dày lịch sử văn hoá dân 
tộc. 

+ Môn loại: 677.00959791 / L107M 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14201-14202 
 
150/. PHƯƠNG BÙI. Trống Đọi Tam - Rền vang tiếng sấm: Dành cho thiếu 

nhi/ Tranh: Ruốc Đặng, Lời: Phương Bùi, Thành Nguyễn. - H.: Kim Đồng, 2024.  
31tr.: Tranh màu; 23cm. - (Vang danh nghề cổ) 

Tóm tắt: Gồm các câu chuyện kể giới thiệu về những phong tục, lễ hội, các 
công đoạn của nghệ nhân làm trống ở làng nghề truyền thống Đọi Tam, xã Đọi Sơn, 
huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. 

+ Môn loại: 681.0959737 / TR455Đ 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14205-14206 
 

700. NGHỆ THUẬT; MỸ THUẬT & NGHỆ THUẬT TRANG TRÍ 
 

151/. TRẦN THỊ BIỂN. Nghệ thuật trang trí cửa võng trong nội thất đình làng/ 
Trần Thị Biển. - H.: Mỹ Thuật, 2025. - 305tr.: Hình ảnh; 23cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề chung để nghiên cứu chạm khắc cửa võng; 
vai trò của cửa võng; nghệ thuật chạm khắc cửa võng trong nội thất đình làng; kỹ 
thuật, chất liệu của nghệ thuật chạm khắc cửa võng; mô típ trang trí trên cửa võng; 
quá trình hình thành và biến đổi của cửa võng trong nội thất đình làng. 

+ Môn loại: 726.09597 / NGH250TH 
- Phòng đọc Tra cứu: TC 4948-4949 
 
152/. Làng gốm Bàu Trúc - Đất vàng trên cánh đồng thiêng: Dành cho thiếu nhi/ 

Lời: Phương Bùi, Thành Nguyễn; Tranh: Ruốc Đặng, Bùi Xuân Quỳnh. - H.: Kim 
Đồng, 2024. - 31tr.: Tranh màu; 23cm. - (Vang danh nghề cổ) 

Tóm tắt: Giới thiệu tới các bạn đọc nhỏ tuổi về nghề làng gốm ở Ninh Phước, 
tỉnh Ninh Thuận đã lưu danh sử sách, giúp các em thêm yêu quý bề dày lịch sử văn 
hoá dân tộc. 

+ Môn loại: 738.0959758 / L106G 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14203-14204 
 
153/. PASSERON, RENÉ. Hội hoạ siêu thực / René Passeron; Chiến Kiệt dịch.  

H.: Dân Trí, 2024. - 434tr.; 21cm 
Tóm tắt: Khám phá phong trào siêu thực (Surrealism) khởi xướng từ những 

năm 1920, đại diện bởi Dalí và Magritte. Phân tích các tác phẩm biểu tượng, làm rõ 
cách chúng mở ra thế giới giao thoa giữa mơ mộng và hiện thực, đồng thời đi sâu 
vào tư tưởng triết học đằng sau quá trình sáng tạo. 

+ Môn loại: 759.06 / H452H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63893 
- Phòng Mượn: MG 12085 
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154/. MANNING, MICK. Câu chuyện âm nhạc - Lịch sử âm nhạc dành cho trẻ 
em / Mick Manning, Brita Granström; Trần Khánh Hưng dịch. - H.: Kim Đồng, 2025.  
87tr.: Ảnh, tranh màu; 31cm 

Tên sách tiếng Anh: The story of music 
Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử âm nhạc toàn cầu một cách trực quan, dễ hiểu cho 

trẻ em và thiếu niên thông qua tranh vẽ và câu chuyện hấp dẫn, từ các âm thanh tự 
nhiên đến sự phát triển của các nền văn hoá âm nhạc. 

+ Môn loại: 780.9 / C125CH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14119-14120 
 
155/. WESTON, JUDITH. Chỉ đạo nghệ thuật dành cho đạo diễn: Cẩm nang 

mang tới các vai diễn đáng nhớ trên màn ảnh (Ấn bản kỷ niệm năm thứ 25) / Judith 
Weston; Thảo Minh dịch, chú thích. - Đồng Nai: Nxb. Đồng Nai, 2025. - 484tr.; 
24cm 

Tên sách tiếng Anh: Directing actors - 25th anniversary edition: Creating 
memorable performances for film and television 

Tóm tắt: Hệ thống hoá những phương pháp và kỹ năng quan trọng trong việc 
làm việc với diễn viên, từ quá trình tuyển chọn, phân tích kịch bản, diễn tập cho đến 
cách khơi dậy cảm xúc và chỉ đạo trong các bối cảnh cụ thể như phim hài hay khi 
làm việc với diễn viên nhí. 

+ Môn loại: 792.02 / CH300Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22563 
- Phòng Mượn: MG 12053 

 
810. VĂN HỌC MỸ 

 
156/. AMI POLONSKY. Thế giới thuỷ tinh: Dành cho lứa tuổi 13+/ Ami 

Polonsky; Phương Anh dịch. - H.: Kim Đồng, 2024. - 327tr.; 19cm 
+ Môn loại: 813 / TH250GI 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5605-5606 
 
157/. ALCOTT, LOUISA MAY. Những thiếu nữ nhà March / Louisa May 

Alcott; Hoàng Minh Trang dịch. - H.: Văn học, 2024. - 329tr.; 21cm 
+ Môn loại: 813 / NH556TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63955 
- Phòng Mượn: MN 13173-13174 
 
158/. DUSTIN THAO. Cuộc gọi từ thiên đường: Dành cho lứa tuổi 15+ / Dustin 

Thao; Trang Gizz dịch. - H.: Kim Đồng, 2024. - 355tr.; 21cm 
+ Môn loại: 813 / C514G 
- Phòng Mượn: MN 13150-13151 
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820. VĂN HỌC ANH 
 
159/. DAHL, ROALD. Charlie và nhà máy sôcôla / Roald Dahl; Dương Tường 

dịch; Phan Thành Đạt minh hoạ. - Tái bản lần thứ 6. - H.: Kim Đồng, 2024. - 223tr.: 
Tranh vẽ; 20cm. - (Người kể chuyện số 1 thế giới) 

Tên sách tiếng Anh: Charlie and the Chocolate factory 
+ Môn loại: 823 / CH109V 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5603-5604 
 
160/. MAUGHAM, WILLIAM SOMERSET. Mặt trăng và đồng sáu xu = The 

moon and sixpence / William Somerset Maugham; Nguyễn Vi Thiên Ái dịch. - H.: 
Văn học, 2024. - 395tr.; 21cm 

+ Môn loại: 823 / M118TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63922 
- Phòng Mượn: MN 13158-13159 
 
161/. MCDERMID, VAL. Giải mã pháp y - Những câu chuyện từ bóng tối / Val 

McDermid; Nguyễn Vi Thiên Ái dịch. - H.: Dân Trí, 2025. - 340tr.; 24cm 
Tên sách tiếng Anh: Forensics: What bugs, burns, prints, DNA, and more tell us 

about crime 
+ Môn loại: 823 / GI-103M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22595 
- Phòng Mượn: MN 13141-13142 
 

830. VĂN HỌC BÀNG CÁC NGÔN NGỮ GIECMANH 
 
162/. MÜLLER, ISABELLE. Chỉ cách người một nhịp đập con tim: Tiểu thuyết/ 

Isabelle Müller; Trương Hồng Quang hiệu đính; Trương Thuỳ An dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 463tr.; 20cm 

+ Môn loại: 833 / CH300C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63921 
- Phòng Mượn: MN 13152-13153 
 
163/. LINDREN, ASTRID. Những ngày hạnh phúc ở làng ồn ào / Astrid 

Lindren; Nguyễn Bích Lan dịch. - Tái bản. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 148tr.: 
Hình vẽ; 18cm 

+ Môn loại: 839.7 / NH556NG 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5623-5624 

 
890. VĂN HỌC BẰNG CÁC NGÔN NGỮ KHÁC 

 
164/. GIBRAN, KAHLIL. Ngôn sứ - Bí mật cuộc sống giữa hai bờ sinh tử/ 

Kahlil Gibran; Lệ Hằng dịch. - H.: Văn học, 2024. - 186tr.; 18cm 
Tên sách tiếng Anh: The prophet 
+ Môn loại: 892.7 / NG454S 
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- Phòng Mượn: MN 13171-13172 
 
165/. CƯƠNG TUYẾT ẤN. Hồ sơ tâm lí tội phạm: Dành cho tuổi trưởng thành/ 

Cương Tuyết Ấn; Phiêu dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H.: Kim Đồng, 2025. - 23cm 
T.1. - 419tr. 
+ Môn loại: 895.1 / H450S 
- Phòng Mượn: MN 13145 
 
166/. CƯƠNG TUYẾT ẤN. Hồ sơ tâm lí tội phạm: Dành cho tuổi trưởng thành/ 

Cương Tuyết Ấn; Phiêu dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H.: Kim Đồng, 2024. - 23cm 
T.2. - 363tr. 
+ Môn loại: 895.1 / H450S 
- Phòng Mượn: MN 13146 
 
167/. CƯƠNG TUYẾT ẤN. Hồ sơ tâm lí tội phạm: Dành cho tuổi trưởng thành/ 

Cương Tuyết Ấn; An Lạc Group dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H.: Kim Đồng, 2025.  
23cm 

T.3. - 427tr. 
+ Môn loại: 895.1 / H450S 
- Phòng Mượn: MN 13147 
 
168/. CƯƠNG TUYẾT ẤN. Hồ sơ tâm lí tội phạm: Dành cho tuổi trưởng thành/ 

Cương Tuyết Ấn; An Lạc Group dịch. - Tái bản lần thứ nhất. - H.: Kim Đồng, 2024.  
23cm 

T.4. - 407tr. 
+ Môn loại: 895.1 / H450S 
- Phòng Mượn: MN 13148 
 
169/. CƯƠNG TUYẾT ẤN. Hồ sơ tâm lí tội phạm: Dành cho tuổi trưởng thành/ 

Cương Tuyết Ấn; An Lạc Group dịch. - Tái bản lần thứ nhất. - H.: Kim Đồng, 2024.  
23cm 

T.5. - 399tr. 
+ Môn loại: 895.1 / H450S 
- Phòng Mượn: MN 13149 
 
170/. ĐOÀN LẬP HÂN. 12 Khúc ca của sự sống / Đoàn Lập Hân; Vũ Thị Thanh 

Lâm hiệu đính; Hà Linh dịch. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 170tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.1 / M558H 
- Phòng Mượn: MN 13165-13166 
 
171/. Cây nến đỏ và nàng tiên cá: Dành cho lứa tuổi 6+ / Ogawa Mimei, Mori 

Ôgai, Akutagawa Ryuunosuke... ; Nguyễn Nam Trân chủ biên, dịch. - Tái bản lần 
thứ 1. - H.: Kim Đồng, 2024. - 225tr.; 19cm. - (Tác giả kinh điển Nhật Bản - Truyện 
hay cho tuổi học đường; T.2) 

+ Môn loại: 895.6 / C126N 
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- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5613-5614 
 
172/. Chén uống trà của Lãnh chúa: Dành cho lứa tuổi 6+ / Akutagawa 

Ryuunosuke, Kikuchi Kan, Kaizumi Yakumo... ; Nguyễn Nam Trân chủ biên, dịch.  
Tái bản lần thứ 1. - H.: Kim Đồng, 2024. - 225tr.; 19cm. - (Tác giả kinh điển Nhật 
Bản - Truyện hay cho tuổi học đường; T.3) 

+ Môn loại: 895.6 / CH203UÔ 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5615-5616 
 
173/. Mèo rừng và hạt dẻ: Dành cho lứa tuổi 6+ / Iwaya Sazanami, Arishima 

Takeo, Miyawa Kenji... ; Nguyễn Nam Trân chủ biên ; Dịch: Nguyễn Nam Trân.... - 
Tái bản lần thứ 1. - H.: Kim Đồng, 2024. - 173tr.; 19cm. - (Tác giả kinh điển Nhật 
Bản - Truyện hay cho tuổi học đường; T.1) 

+ Môn loại: 895.6 / M205R 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5611-5612 
 
174/. Quán ăn thích mè nheo: Dành cho lứa tuổi 6+ / Miyazawa Kenji, Ogawa 

Mimei,...; Nguyễn Nam Trân chủ biên; Dịch: Nguyễn Nam Trân, Nam Tử. - Tái bản 
lần thứ 1. - H.: Kim Đồng, 2024. - 157tr.; 19cm. - (Tác giả kinh điển Nhật Bản  
Truyện hay cho tuổi học đường ; T.4) 

+ Môn loại: 895.6 / QU105Ă 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5617-5618 
 
175/. YOKO TWADA. Chàng chó / Yoko Twada; Nguyễn Thị Ái Tiên dịch; 

Nhật Chiêu giới thiệu. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 142tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.6 / CH106C 
- Phòng Mượn: MN 13156-13157 
 
176/. BAE KYUNG HEE. Mẹ sống cùng tôi / Bae Kyung Hee; Hà Thu dịch.  

H.: Văn học, 2024. - 367tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.7 / M200S 
- Phòng Mượn: MN 13154-13155 

 
895.922. VĂN HỌC VIỆT NAM 

 
177/. Giấc mơ sợi tóc bay: Tuyển tập văn thơ nhiều tác giả / Bút nhóm Nắng 

thuỷ tinh. - H.: Thanh niên, 2023. - 130tr.; 19cm 
+ Môn loại: 895.92208004 / GI-119M 
- Phòng Mượn: MV 25302-25303 
 
178/. HỒ HUY SƠN. Trái tim của đảo: Dành cho lứa tuổi 6+ / Thơ: Hồ Huy 

Sơn, Tranh: Hậu Phan, Thảo Võ. - H.: Kim Đồng, 2025. - 51tr.: Tranh vẽ; 21cm 
Tác phẩm dự giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ nhất 2023-2025 
+ Môn loại: 895.9221 / TR103T 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17431-17432 



THƯ MỤC SÁCH MỚI – SỐ 01/2026                               THƯ VIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

43 
 

179/. NGUYỄN QUỐC VƯƠNG. Điều bí mật trong vườn / Nguyễn Quốc 
Vương; Trần Quốc Anh minh hoạ. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 47tr.: Minh hoạ; 
25cm 

+ Môn loại: 895.92214 / Đ309B 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17385-17386 
 
180/. HUỲNH NGỌC PHƯỚC. Hình như ta còn trẻ / Huỳnh Ngọc Phước. - H.: 

Thanh niên, 2023. - 80tr.; 19cm 
+ Môn loại: 895.92214 / H312NH 
- Phòng Mượn: MV 25304-25305 
 
181/. VĨNH THÔNG. Mưa tàn hoa rạng / Vĩnh Thông. - Huế: Thuận Hoá, 2025.  

94tr.; 19cm 
ĐTTS ghi: Tác phẩm kỷ niệm 15 năm cầm bút 
+ Môn loại: 895.92214 / M551T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63991 
- Phòng Mượn: MV 25300-25301 
 
182/. HOÀI ANH. Bùi Hữu Nghĩa – Mối duyên vàng đá: Dành cho lứa tuổi 11+/ 

Hoài Anh. - H.: Kim Đồng, 2025. - 254tr.; 21cm. - (Ngàn năm sử Việt. Nhà Nguyễn) 
+ Môn loại: 895.9223 / B510H 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5557-5558 
 
183/. PHAN TRẦN CHÚC. Bùi Viện - Một tấm lòng: Dành cho lứa tuổi 10+ / 

Phan Trần Chúc. - H.: Kim Đồng, 2025. - 90tr.; 21cm. - (Ngàn năm sử Việt. Nhà 
Nguyễn) 

+ Môn loại: 895.9223 / B510V 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5561-5562 
 
184/. BÔN ĐÔNG HUÂN. Cậu bé Bi Đất - Bụng tròn chứa đầy niềm tin!: Dành 

cho lứa tuổi 9+ / Bôn Đông Huân. - H.: Kim Đồng, 2024. - 213tr.; 21cm 
Tên thật của tác giả: Hoàng Văn Hải 
+ Môn loại: 895.9223 / C125B 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5547-5548 
 
185/. BÚT NGỮ. Cụ Bảng Đôn: Dành cho lứa tuổi 10+/ Bút Ngữ. - H.: Kim 

Đồng, 2025. - 242tr.; 21cm. - (Ngàn năm sử Việt. Nhà Lê Trung Hưng) 
+ Môn loại: 895.9223 / C500B 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5571-5572 
 
186/. NGUYỄN HOÀNG DIỆU THUỶ. Cuốn cổ thư của một mẫu thần: Dành 

cho lứa tuổi 9+/ Nguyễn Hoàng Diệu Thuỷ. - H.: Kim Đồng, 2024. - 239tr.; 21cm 
Tác phẩm dự giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ nhất 2023-205 
+ Môn loại: 895.9223 / C517C 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5543-5544 
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187/. ĐINH NGỌC HÙNG. Chiến binh tí hon trong thế giới côn trùng: Dành 
cho lứa tuổi 6+ / Đinh Ngọc Hùng. - H.: Kim Đồng, 2024. - 21cm 

T.1. - 172tr. 
+ Môn loại: 895.9223 / CH305B 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5593-5594 
 
188/. ĐINH NGỌC HÙNG. Chiến binh tí hon trong thế giới côn trùng: Dành 

cho lứa tuổi 6+ / Đinh Ngọc Hùng. - H.: Kim Đồng, 2024. - 21cm 
T.2. - 130tr. 
+ Môn loại: 895.9223 / CH305B 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5595-5596 
 
189/. THUỶ NGUYÊN. Chò Nâu chu du thành phố / Thuỷ Nguyên. - H.: Kim 

Đồng, 2024. - 70tr.; 20cm 
+ Môn loại: 895.9223 / CH400N 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5597-5598 
 
190/. TÔ HOÀI. Chuyện nỏ thần: Dành cho lứa tuổi 11+ / Tô Hoài. - H.: Kim 

Đồng, 2025. - 312tr.; 21cm. - (Ngàn năm sử Việt. Nhà Thục) 
+ Môn loại: 895.9223 / CH527N 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5575-5576 
 
191/. TÔ HOÀI. Đảo hoang: Dành cho lứa tuổi 10+ / Tô Hoài. - H.: Kim Đồng, 

2025. - 363tr.; 21cm. - (Ngàn năm sử Việt. Thời Hồng Bàng) 
+ Môn loại: 895.9223 / Đ108H 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5577-5578 
 
192/. NGHIÊM ĐA VĂN. Đất mặn đất ngọt: Dành cho lứa tuổi 10+ / Nghiêm 

Đa Văn. - H.: Kim Đồng, 2025. - 174tr.; 21cm. - (Ngàn năm sử Việt. Nhà Nguyễn) 
+ Môn loại: 895.9223 / Đ124M 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5553-5554 
 
193/. VIẾT LINH. Hành tinh kì lạ / Viết Linh; Minh hoạ: Kim Duẩn. - Tái bản 

lần thứ 5. - H.: Kim Đồng, 2024. - 202tr.; 19cm 
Tên thật tác giả: Nghiêm Siêu 
+ Môn loại: 895.9223 / H107T 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5621-5622 
 
194/. NGUYỄN HUY TƯỞNG. Lá cờ thêu sáu chữ vàng: Dành cho lứa tuổi 

10+ / Nguyễn Huy Tưởng. - H.: Kim Đồng, 2024. - 123tr.; 21cm. - (Ngàn năm sử 
Việt. Nhà Trần) 

+ Môn loại: 895.9223 / L100C 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5567-5568 
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195/. YÊN YÊN. Lạc khỏi ngân hà: Dành cho lứa tuổi 6+ / Yên Yên. - H.: Kim 
Đồng, 2024. - 190tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.9223 / L101KH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5551-5552 
 
196/. TÙNG PHAN. Lam Bảo - Khởi nguyên tro tàn: Dành cho lứa tuổi 13+ / 

Tùng Phan, Chi Vũ; Triệu Tường Vy minh hoạ; Hoàng Văn Tài vẽ bìa. - H.: Kim 
Đồng, 2024. - 348tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.9223 / L104B 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5607-5608 
 
197/. HÀ ÂN. Lưỡi gươm nhân ái: Dành cho lứa tuổi 10+ / Hà Ân. - H.: Kim 

Đồng, 2025. - 148tr.; 21cm. - (Ngàn năm sử Việt. Nhà Tây Sơn) 
+ Môn loại: 895.9223 / L558G 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5565-5566 
 
198/. NGUYỄN KHẮC XƯƠNG. Nữ tướng thời Trưng Vương: Dành cho lứa 

tuổi 10+ / Nguyễn Khắc Xương. - H.: Kim Đồng, 2025. - 296tr.; 21cm. - (Ngàn năm 
sử Việt. Thời Bắc thuộc) 

+ Môn loại: 895.9223 / N550T 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5563-5564 
 
199/. HOÀNG THANH ĐẠM. Nguyễn Trường Tộ - Nhà tư tưởng cách tân: 

Dành cho lứa tuổi 10+ / Hoàng Thanh Đạm. - H.: Kim Đồng, 2025. - 301tr.; 21cm.  
(Ngàn năm sử Việt. Nhà Nguyễn) 

+ Môn loại: 895.9223 / NG527TR 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5559-5560 
 
200/. PHAN KHÁNH. Người đào kênh Vĩnh Tế: Dành cho lứa tuổi 10+ / Phan 

Khánh. - H.: Kim Đồng, 2025. - 138tr.; 21cm. - (Ngàn năm sử Việt. Nhà Nguyễn) 
+ Môn loại: 895.9223 / NG558Đ 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5555-5556 
 
201/. TÔ HOÀI. Nhà Chử: Dành cho lứa tuổi 11+ / Tô Hoài. - H.: Kim Đồng, 

2025. - 164tr.; 2cm. - (Ngàn năm sử Việt. Thời Hồng Bàng) 
+ Môn loại: 895.9223 / NH100CH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5579-5580 
 
202/. VŨ NGỌC TIẾN. Quân sư Đào Duy Từ: Dành cho lứa tuổi 10+ / Vũ Ngọc 

Tiến. - H.: Kim Đồng, 2025. - 266tr.; 21cm. - (Ngàn năm sử Việt. Nhà Lê Trung 
Hưng) 

+ Môn loại: 895.9223 / QU121S 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5573-5574 
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203/. LÊ MINH HÀ. Sông còn chưa cạn: Dành cho lứa tuổi 13+ / Lê Minh Hà.  
H.: Kim Đồng, 2024. - 289tr.; 21cm 

Tóm tắt: Văn học thiếu nhi. 
+ Môn loại: 895.9223 / S455C 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5585-5586 
 
204/. NGUYỄN NGHIỆP. Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm: Dành cho lứa tuổi 

10+ / Nguyễn Nghiệp. - H.: Kim Đồng, 2025. - 240tr.; 21cm. - (Ngàn năm sử Việt. 
Nhà Mạc) 

+ Môn loại: 895.9223 / TR106TR 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5569-5570 
 
205/. BÙI TIỂU QUYÊN. Xám Ngố đi thành phố / Bùi Tiểu Quyên. - H.: Kim 

Đồng, 2025. - 21cm 
Ph.2: Hùm Xám qua sông. - 223tr. 
+ Môn loại: 895.9223 / X104NG 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5583-5584 
 
206/. AN BĂNG. Ai đã gõ vào thân cây?: Chùm truyện ngắn tạo cảm hứng cho 

em làm văn. Dành cho lứa tuổi 7+ / An Băng; Nonchan minh hoạ. - H.: Phụ nữ Việt 
Nam, 2024. - 34tr.: Minh hoạ; 24cm. - (Giải khát vọng Dế Mèn năm 2022) 

+ Môn loại: 895.92234 / A103Đ 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17395-17396 
 
207/. PHÙNG NGUYÊN QUANG. Bài ca của ông tôi: Dành cho lứa tuổi 8+/ 

Phùng Nguyên Quang, Huỳnh Kim Liên. - H.: Kim đồng, 2024. - 40tr.: Tranh màu; 
25cm 

Tên sách tiếng Anh: My grandfather's song 
+ Môn loại: 895.92234 / B103C 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17371-17372 
 
208/. CHANH30. Có con mèo đi tìm ngàn năm / Chanh30. - H.: Văn học, 2023.  

218tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.92234 / C400C 
- Phòng Mượn: MV 25290 
 
209/. NGUYỄN XUÂN KHÁNH. Đội gạo lên chùa: Tiểu thuyết / Nguyễn Xuân 

Khánh. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 778tr.; 24cm 
+ Môn loại: 895.92234 / Đ452G 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22591 
 
210/. GIAI DU. Lân Tinh: Dành cho lứa tuổi 16+ / Giai Du. - H.: Kim Đồng, 

2025. - 171tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.92234 / L121T 
- Phòng Mượn: MV 25281-25282 
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211/. HỒNG ĐÀO. Lớp học con cá vàng / Hồng Đào. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 
2024. - 109tr.; 19cm 

Tên thật tác giả: Thái Thị Hồng Đào 
+ Môn loại: 895.92234 / L466H 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5619-5620 
 
212/. PHAN ĐỨC LỘC. Mùa ban thay áo / Phan Đức Lộc. - H.: Kim Đồng, 

2024. - 111tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2024) 
+ Môn loại: 895.92234 / M501B 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5541-5542 
 
213/. PHONG ĐIỆP. Nhẩy lên và hét: Tác phẩm dự Giải thưởng Văn học Kim 

Đồng lần thứ nhất 2023 - 2025: Dành cho lứa tuổi 10+ / Phong Điệp. - H.: Kim Đồng, 
2024. - 156tr.; 21cm 

Tên thật tác giả: Phạm Thị Phong Điệp 
+ Môn loại: 895.92234 / NH126L 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5599-5600 
 
214/. PHAN THUÝ HÀ. Qua khỏi dốc là nhà: Dành cho lứa tuổi 13+ / Phan 

Thuý Hà. - Tái bản lần thứ 2. - H.: Kim Đồng, 2024. - 279tr.; 19cm 
+ Môn loại: 895.92234 / QU100KH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5609-5610 
 
215/. DẠ NGÂN. Sẽ mang theo: Tuyển tập truyện ngắn / Dạ Ngân. - H.: Phụ nữ 

Việt Nam, 2025. - 287tr.; 21cm 
Tên thật tác giả: Lê Hồng Nga 
+ Môn loại: 895.92234 / S200M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63925 
- Phòng Mượn: MV 25291-25292 
 
216/. HỒ ANH THÁI. Trượt chân trên tầng cao: Tập truyện ngắn / Hồ Anh Thái.  

H.: Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 279tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.92234 / TR563CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63924 
- Phòng Mượn: MV 25288-25289 
 
217/. ĐOÀN HẠO LƯƠNG. Vết cũ ngày mưa: Dành cho lứa tuổi 14+ / Đoàn 

Hạo Lương. - H.: Kim Đồng, 2024. - 102tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.9228 / V258C 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5581-5582 
 
218/. LÊ HỒNG LAM. Nhật kí cha và con: Dành cho lứa tuổi 10+ / Lê Hồng 

Lam. - H.: Kim Đồng, 2024. - 251tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.922803 / NH124K 
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- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5545-5546 
 
219/. THUỶ NGUYÊN. Nhật kí rất nhột của nhóc cấp Một: Dành cho lứa tuổi 

6+ / Thuỷ Nguyên, Tũn Cá. - H.: Kim Đồng, 2024. - 265tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.922803 / NH124K 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5549-5550 
 
220/. PHẠM XUÂN TRƯỜNG. Ngọn đèn trong bão lửa: Truyện ký / Phạm 

Xuân Trường. - H.: Quân đội nhân dân, 2019. - 248tr.; 23cm 
+ Môn loại: 895.9228403 / NG430Đ 
- Phòng Mượn: MV 16697 
 
221/. NGUYỄN SỸ LONG. Những người đi tiên phong: Bút ký / Nguyễn Sỹ 

Long. - H.: Quân đội nhân dân, 2025. - 220tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.9228403 / NH556NG 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63990 
- Phòng Mượn: MV 25298-25299 
 
222/. PHẠM HỒNG DANH. Tuyệt vọng và Bất tử: Tuỳ bút / Phạm Hồng Danh; 

Người dịch: Bùi Trọng Quyền, Phạm Hồng Danh, Nguyễn Thị Kim Ngân. - Tái bản 
lần thứ 16. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 359tr.; 21cm 

Chính văn bằng 2 thứ tiếng: Anh - Việt 
+ Môn loại: 895.9228403 / T528V 
- Phòng Mượn: MV 25285 
 
223/. NGUYỄN TRẦN HIẾU. Trọn khúc quân hành / Nguyễn Trần Hiếu. - H.: 

Quân đội nhân dân, 2021. - 180tr.: Hình ảnh; 21cm 
+ Môn loại: 895.9228403 / TR430KH 
- Phòng Mượn: MV 25297 
 
224/. NGUYỄN PHAN KHIÊM. Chiều tà chỉ thấy cỏ xanh / Nguyễn Phan 

Khiêm. - H.: Văn học, 2025. - 347tr.; 24cm 
+ Môn loại: 895.9228408 / CH309T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22592 
- Phòng Mượn: MV 25272 
 
225/. PHÙ THUỶ TAROT. Crush: Dành cho lứa tuổi 16+ / Phù Thuỷ Tarot.  

H.: Kim Đồng, 2024. - 158tr.; 21cm 
Tên thật của tác giả: Bảo Ngọc 
+ Môn loại: 895.9228408 / CR522 
- Phòng Mượn: MV 25279-25280 
 
226/. 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày thống nhất đất nước 

(30/4/1975-30/4/2025): Những vấn đề đặt ra và định hướng phát triển / Nguyễn Duy 
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Bắc, Đoàn Thị Mỹ Hương, Cao Kim Lan, Đinh Xuân Dũng,.... - H.: Chính trị Quốc 
gia Sự thật, 2025. - 911tr.; 27cm 

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo và Dân vận trung ương 
Tóm tắt: Gồm các bài nghiên cứu bối cảnh lịch sử tác động đến nền văn học, 

nghệ thuật Việt Nam 50 năm sau ngày thống nhất đất nước; thực trạng nền văn học, 
nghệ thuật Việt Nam sau ngày thống nhất đất nước; những vấn đề đặt ra, nhiệm vụ 
và giải pháp phát triển văn học, nghệ thuật Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 2045. 

+ Môn loại: 895.9228408 / N114M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22619 
- Phòng Mượn: MB 9122 
 
227/. HIỀN TRANG. Nếu tất cả những gì tôi có là ngôn từ / Hiền Trang. - H.: 

Kim Đồng, 2024. - 183tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.9228408 / N259T 
- Phòng Mượn: MV 25283-25284 

  
900. LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ 

 
228/. NGUYỄN QUỐC VƯƠNG. Môn sử không chán như em tưởng: Tiếng nói 

từ hiện trường giáo dục / Nguyễn Quốc Vương, Nhóm học sinh trường Trung học Cơ 
sở Nguyễn Tất Thành Hà Nội. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 290tr.; 23cm 

+ Môn loại: 907 / M454S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22600 
- Phòng Mượn: MG 12060-12061 
 
229/. VĨNH THÔNG. An Giang núi rộng sông dài / Vĩnh Thông. - Tái bản có 

chỉnh sửa, bổ sung. - H.: Tri thức, 2025. - 182tr.; 19cm 
Tóm tắt: Cung cấp những thông tin cần thiết cho người đọc khi đến với mảnh 

đất An Giang - một vùng đất có nhiều nền văn hoá đan xen nhau như văn hoá Chăm, 
Kinh, Khơ me, đồng thời đây cũng là vùng đất tâm linh tín ngưỡng và có thể nói là 
một trong nững tỉnh có nhiều đình, chùa, đền, miếu nhất. 

+ Môn loại: 915.9791 / A105GI 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3242-3243 
- Phòng Mượn: MG 12117 
 
230/. HIỆU MINH. Nước Mỹ từ A đến Z = America from A to Z / Hiệu Minh.  

In lần thứ 2: Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 372tr.: Ảnh; 21cm 
Tóm tắt: Giới thiệu về đất nước Mỹ ở nhiều góc độ về lịch sử, địa lí, truyền 

thống văn hoá, lễ hội, con người, cuộc sống, giáo dục và chế độ chính trị nơi đây. 
+ Môn loại: 917 / N557M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63898 
- Phòng Mượn: MG 12086-12087 
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231/. GLOBERAMA. Lịch sử các nước ven Địa Trung Hải / Globerama; 
Nguyễn Thị Thu Hà dịch. - H.: Mỹ thuật, 2024. - 275tr.: Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về khí hậu, đời sống, con người, cảnh vật, lịch sử của các 
nước ven Địa Trung Hải như: Đế chế Hy Lạp, cái nôi của nghệ thuật Phương Tây, 
các vị thần và anh hùng, hiệp sĩ Thập tự chinh, nước Ý thời trung cổ, Rome hiện đại, 
các hòn đảo lớn của Địa Trung Hải... 

+ Môn loại: 930 / L302S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22557 
- Phòng Mượn: MG 12043-12044 

 
959.7. LỊCH SỬ VIỆT NAM 

 
232/. A80: Tổ quốc trong tim = Marching forward with motherland in our hearts.  

H.: Thông tấn, 2025. - 218tr.: Ảnh màu; 25cm 
ĐTTS ghi: Thông Tấn xã Việt Nam. Vietnam News Agency 
Tóm tắt: Tập hợp 230 bức ảnh tái hiện những hình ảnh đặc sắc, dấu ấn sâu đậm 

của các cuộc duyệt binh, diễu binh, diễu hành qua các giai đoạn lịch sử, từ Cách mạng 
tháng Tám và Quốc khánh 2/9/1945 tới các cuộc duyệt binh ngày 1/1/1955, 1/5/1973, 
2/9/1975 và 2/9/1985. Đặc biệt tập trung thể hiện Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 
nhân dịp 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 được tổ chức 
tại Quảng trường Ba Đình. 

+ Môn loại: 959.7 / A100T 
- Phòng đọc Tra cứu: TC 4952 
 
233/. NGUYỄN QUANG ÂN. Thành lập và thay đổi địa danh, địa giới đơn vị 

hành chính trong lịch sử Việt Nam / Nguyễn Quang Ân. - H.: Chính trị Quốc gia Sự 
thật, 2025. - 2 tập; 27cm 

T.1: Từ thời Hùng Vương đến tháng 4/1975. - 927tr. 
Tóm tắt: Giới thiệu quá trình phân chia, phân tách, sáp nhập các đơn vị hành 

chính Việt Nam từ nước Văn Lang, Âu Lạc đến cuối thế kỷ XVIII; thời Nguyễn 
(1802-1884); thời kỳ Pháp thuộc (1884-1945); từ sau Cách mạng tháng Tám năm 
1945 đến ngày 30/4/1975. 

+ Môn loại: 959.7 / TH107L 
- Phòng đọc Tra cứu: TC 4946 
 
234/. NGUYỄN QUANG ÂN. Thành lập và thay đổi địa danh, địa giới đơn vị 

hành chính trong lịch sử Việt Nam / Nguyễn Quang Ân. - H.: Chính trị Quốc gia Sự 
thật, 2025. - 2 tập; 27cm 

T.2: Từ tháng 5/1975 đến tháng 12/2024. - 991tr. 
Tóm tắt: Giới thiệu quá trình phân chia, phân tách, sáp nhập các đơn vị hành 

chính Việt Nam từ sau ngày đất nước thống nhất (tháng 5/1975) đến tháng 12/2024; 
thiết lập đơn vị hành chính cấp tỉnh; danh sách đơn vị hành chính cấp tỉnh và huyện; 
thành lập, điều chỉnh địa giới, thay đổi tên gọi đơn vị hành chính. 

+ Môn loại: 959.7 / TH107L 
- Phòng đọc Tra cứu: TC 4947 
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235/. LÊ THÁI DŨNG. Chuyện ít biết về những vị vua thời kỳ chống Bắc thuộc/ 
Lê Thái Dũng biên soạn. - H.: Dân trí, 2024. - 215tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp những thông tin về toàn bộ các vị vua từng xưng đế, xưng 
vương và lãnh đạo chống giặc ngoại xâm trong thời Bắc thuộc như An Dương Vương, 
Hai Bà Trưng, Lý Bí, Mai Thúc Loan, Phùng Hưng, Khúc Hạo, Ngô Quyền... 

+ Môn loại: 959.7009 / CH527-I 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63901 
 
236/. TRẦN NGỌC BÌNH. Cuộc đối đầu lịch sử trong ba cuộc kháng chiến giữ 

nước của dân tộc Việt Nam / Trần Ngọc Bình. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024. - 164tr.; 
23cm 

Tóm tắt: Sơ lược sự hình thành Đế quốc Mông Cổ và hành trình xâm lược các 
châu lục của đội quân này. Trình bày chi tiết về ba cuộc kháng chiến chống Nguyên 
- Mông (1257 - 1288) của Đại Việt, đồng thời làm nổi bật vai trò của những anh hùng 
trong cuộc kháng chiến chống Nguyên - Mông. 

+ Môn loại: 959.7024 / C514Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22605 
- Phòng Mượn: MG 12068-12069 
 
237/. PHẠM HỒNG TUNG. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam: 

Khi toàn dân tộc quyết " Đem sức ta mà tự giải phóng cho ta" / Phạm Hồng Tung.  
H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2025. - 502tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày sơ lược tình hình chính trị, xã hội Việt Nam dưới ách thống 
trị của thực dân Pháp và quân đội Nhật Bản; quá trình lãnh đạo của Đảng Cộng sản 
Đông Dương với phong trào cách mạng trong nước từ năm 1939 đến cuộc tổng khởi 
nghĩa giành chính quyền tháng Tám năm 1945. 

+ Môn loại: 959.704 / C102M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22625 
- Phòng Mượn: MG 12110 
 
238/. Những kỷ vật trong kháng chiến chống Pháp / Nhiều tác giả. - H.: Quân 

đội nhân dân, 2025. - 252tr.; 21cm 
ĐTTS sách ghi: Bảo tàng lịch sử Quân sự Việt Nam 
Tóm tắt: Tuyển chọn 39 bài viết giới thiệu những kỷ vật đặc biệt tiêu biểu gắn 

liền với cuộc đời hoạt động, chiến đấu và chiến thắng của các tướng lĩnh, Anh hùng 
lực lượng vũ trang nhân dân, cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam trong 
cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp được lưu giữ, trưng bày tại các bảo tàng trong 
quân đội. 

+ Môn loại: 959.7041 / NH556K 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63985 
- Phòng Mượn: MG 12113-12114 
 
239/. Những kỷ vật trong kháng chiến chống Mỹ / Nhiều tác giả. - H.: Quân đội 

nhân dân, 2025. - 252tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam 
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Tóm tắt: Tuyển chọn 49 bài viết giới thiệu những kỷ vật đặc biệt tiêu biểu gắn 
liền với cuộc đời hoạt động, chiến đấu và chiến thắng của các tướng lĩnh, Anh hùng 
lực lượng vũ trang nhân dân và cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam trong 
cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ được lưu giữ, trưng bày tại các bảo tàng trong 
quân đội. 

+ Môn loại: 959.7043 / NH556K 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63984 
- Phòng Mượn: MG 12111-12112 
 
240/. VĨNH THÔNG. Phong vị Nam Hà / Vĩnh Thông. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng 

hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 274tr.; 21cm 
Tóm tắt: Giới thiệu về danh nhân, sự kiện lịch sử, những di tích lịch sử, giai 

thoại, các tập tục đa dạng của các tộc người, các hiện tượng tôn giáo bản địa, các loại 
hình diễn xướng dân gian, những yếu tố văn hoá được tiếp biến ở Nam Bộ. 

+ Môn loại: 959.77 / PH431V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63986 
- Phòng Mượn: MG 12115-12116 
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